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BÁO CÁO KẾT QUẢ 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ETEP 
 

Kính gửi: 

 - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 - Ban quản lý chương trình ETEP, Bộ GDĐT; 

 - Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT; 

 - Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Căn cứ Công văn số 5016/BGĐĐT-GDTrH ngày 20/11/2020 của Bộ 

GDĐT về việc đẩy mạnh triển khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý 

thông tin về BDTX cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến; 

Thực hiện Công văn số 747/BGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc gia hạn hoàn thành xây dựng báo cáo TEMIS, Sở Giáo 

dục và Đào tạo báo cáo quản lý thông tin bồi dưỡng thường 

xuyên cho giáo viên (GV) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông 

(CBQLCSGDPT) (Báo cáo TEMIS) với nội dung như sau: 

PHẦN A: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ 

THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO 

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ 

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG  

A.1. Kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên phổ thông (GVPT) theo chuẩn 

nghề nghiệp  

A.1.1. Kết quả GVPT hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số 

GVPT theo cấp học 

Tổng số giáo viên đã được cấp tài khoản là 10.200. Trong đó: nữ là: 7.960; 

DTTS là: 131; nữ DTTS là: 94; vùng khó khăn là: 866. 

Số GVPT đã hoàn thành tự đánh giá và xếp loại là: 9.686, đạt 95,0% 

(Chi tiết tại phụ lục: Biểu A.1.1) 
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A.1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung của GVPT theo cấp học ở cácmức TỐT, 

KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT 

- Tổng số GV được đánh giá ở mức TỐT là: 5857, đạt 60,47%. Trong đó: nữ là 

4579, đạt 59,98%; DTTS là: 65, đạt 52,42%; nữ DTTS là 47, đạt 52,22%; vùng khó 

khăn là 511, đạt 65,51%. 

- Tổng số GV được đánh giá ở mức KHÁ là: 3681, đạt 38%. Trong đó: nữ là 

2949, đạt 38,63%; DTTS là: 58, đạt 46,77%; nữ DTTS là 42, đạt 46,67%; vùng khó 

khăn là 263, đạt 33,72%. 

- Tổng số GV được đánh giá ở mức ĐẠT là: 139, đạt 1,44%. Trong đó: nữ là 99, 

đạt 1,3%; DTTS là: 1, đạt 0,81%; nữ DTTS là 1, đạt 1,11%; vùng khó khăn là 5, đạt 

0,64%. 

- Tổng số GV được đánh giá ở mức CHƯA ĐẠT là: 9, tỉ lệ 0,09%. Trong đó: nữ 

là 7, tỉ lệ 0,09%; DTTS: 0; nữ DTTS: 0; vùng khó khăn là: 1, đạt 0,13%. 

- Cấp THPT có tỉ lệ giáo viên được đánh giá ở mức TỐT cao nhất 

(71,3 %), cấp Tiểu học có tỉ lệ giáo viên đánh giá ở mức TỐT thấp nhất 51,57%). 

- Giáo viên cấp THCS có tỉ lệ giáo viên đánh giá ở mức CHƯA ĐẠT 

cao nhất trong giáo viên các cấp (05 người, chiếm 0,14 %). 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu A.1.2) 

A.2. Kết quả đánh giá và xếp loại cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổthông 

theo chuẩn hiệu trưởng 

A.2.1. Kết quả CBQL hoàn thành tự đánh giá và xếp loại theo chuẩn sovới tổng 

số CBQL theo cấp học: tổng chung, và phân tách theo các nhóm 

- Tổng số CBQL của Bà Rịa-Vũng Tàu là: 571. Trong đó: 

+ Hiệu trưởng: 247 người, nữ: 104 người, dân tộc thiểu số: 2 người, nữ 

dân tộc thiểu số: 1 người, vùng khó khăn: 27 người. 

+ Phó Hiệu trưởng: 324 người, nữ: 167 người, dân tộc thiểu số: 4 người, 

nữ dân tộc thiểu số: 2 người, vùng khó khăn 34 người. 

- Tổng sổ CBQL đã được đánh giá: 557 người (97,5%), trong đó: 

+ Hiệu trưởng: 242 người, nữ: 103 người, dân tộc thiểu số 2 người, nữ 

dân tộc thiểu số: 1 người, vùng khó khăn: 25 người. 

+ Phó Hiệu trưởng 315 người, nữ: 162 người, dân tộc thiểu số: 4 người, 

nữ dân tộc thiểu số: 2 người, vùng khó khăn: 31 người. 

+ Cấp Tiểu học CBQL hoàn thành tự đánh giá và xếp loại theo chuẩn cao nhất 

chiếm tỉ lệ 98,3%. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu A.2.1) 
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A.2.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung CBQL theo cấp học ở các mức TỐT, 

KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT 

- Tổng số CBQL: 310 người được đánh giá ở mức TỐT (55,66%); 232 

người được đánh giá ở mức KHÁ (41,65%); 15 người được đánh giá ở mức 

ĐẠT (2,69%), không có CBQL bị đánh giá chưa đạt, trong đó: 

+ Tổng số Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức TỐT: 103 người (42,56%), 

trong đó: nữ: 46 người, vùng khó khăn: 14 người. 

+ Tổng số Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức KHÁ: 130 người 

(53,72%), trong đó: nữ: 54 người, dân tộc thiểu số: 2 người, nữ dân tộc thiểu 

số: 1 người, vùng khó khăn: 10 người. 

+ Tổng số Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức ĐẠT: 9 người (3,72%), 

trong đó: nữ: 3 người, vùng khó khăn: 04 người. 

+ Tổng số Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức CHƯA ĐẠT: 0 người 

+ Tổng số Phó Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức TỐT: 207 người 

(65,71%), trong đó: nữ: 112 người, dân tộc thiểu số: 2 người, nữ dân tộc thiểu 

số: 2 người, vùng khó khăn: 23 người. 

+ Tổng số Phó Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức KHÁ: 102 người 

(32,38%), trong đó: nữ: 49 người, dân tộc thiểu số: 2 người, vùng khó khăn: 8 người. 

+ Tổng số Phó Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức ĐẠT: 06 người 

(1,9%), trong đó: nữ: 1 người. 

+ Tổng số Phó Hiệu trưởng đã được đánh giá ở mức CHƯA ĐẠT: 0 người. 

- CBQL cấp THPT có tỉ lệ CBQL được đánh giá ở mức TỐT cao nhất (64,84%). 

 (Chi tiết tại Phụ lục, Biểu A.2.2) 

PHẦN B: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI 

DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

B.1. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GIÁO VIÊN PHỔ 

THÔNG về chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

B.1.1. Số lượng và tỷ lệ % GVPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số 

GVPT tham gia học tập trực tuyến: tổng chung, và phân tách theo cấp học 

- Tổng số giáo viên tham gia học trực tuyến: 6573 người, trong đó: trong 

đó: nữ: 5115 người, dân tộc thiểu số 79 người, nữ dân tộc thiểu số: 54 

người, vùng khó khăn: 426 người. 

- Số giáo viên hoàn thành trả lời phiếu khảo sát: 2639 người (25,87%), 

trong đó: nữ: 1904 người, dân tộc thiểu số: 51 người, nữ dân tộc thiểu số: 

32 người, vùng khó khăn: 182 người. 

- Điểm trung bình tổng tất cả các item là 3,20, trong đó tổng các item từ 

3.0 (không có mục nào dưới 2.5) là 2314 (87,68 %). 

- Cấp THPT có tỉ lệ giáo viên hoàn thành trả lời phiếu khảo sát trực 

tuyến cao nhất (71,52%), cấp THCS có tỉ lệ giáo viên hoàn thành trả lời phiếu 

khảo sát trực tuyến thấp nhất (10,66%). 

- Cấp Tiểu học có điểm trung bình tổng tất cả các item cao nhất (3,30 ), cấp 

THPT có điểm trung bình tổng tất cả các item thấp nhất (3,15 ). 
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(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.1) 

B.1.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng 

Item III. Về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV có 

điểm trung bình hài lòng cao nhất (3,23), Item I. Về hình thức hỗ trợ tương tác 

trực tuyến có điểm trung bình hài lòng thấp nhất (3,18). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.1.3. Mức độ hài lòng về các hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến 

Điểm trung bình hài lòng về các hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến là 

3,18. Tổng số điểm trung bình của tổng mục I từ 3.0 trở lên là 2426 (91,93%), 

trong đó: nữ: 1747 (91,75%), dân tộc thiểu số: 50 (98,04%), nữ dân tộc thiểu 

số: 32 (100%), vùng khó khăn: 167 (91,76%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.1.4. Mức độ hài lòng về sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến 

Điểm trung bình hài lòng về Sự sẵn có của chương trình BDTX trực tuyến 

là 3,21. Tổng số điểm trung bình của tổng mục II từ 3.0 trở lên là 2445 (92,65%), 

trong đó: nữ: 1765 (92,7%), dân tộc thiểu số: 51 (100%), nữ dân 

tộc thiểu số: 32 (100%), vùng khó khăn 166 (91,21%).  

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.1.5 Mức độ hài lòng về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghềnghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

Điểm trung bình hài lòng về Sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề 

nghiệp GV là 3,23. Tổng số điểm trung bình của tổng mục III từ 3.0 trở lên là 

2558 (96,93%), trong đó: nữ: 1851 (97,22%), dân tộc thiểu số: 51 (100%), 

nữ dân tộc thiểu số: 32 (100%), vùng khó khăn: 176 (96,7%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.1.6 Mức độ hài lòng về sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học 

Điểm trung bình hài lòng về Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS là 

3,20. Tổng số điểm trung bình của tổng mục V từ 3.0 trở lên là 2513 (95,23%), 

trong đó: nữ: 1815 (95,33%), dân tộc thiểu số: 51 (100%), nữ dân tộc thiểu 

số: 32 (100%), vùng khó khăn: 174 (95,6%). 

 (Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.1.7 Mức độ hài lòng về đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS 

Điểm trung bình hài lòng về Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS là 

3,19. Tổng số điểm trung bình của tổng mục V từ 3.0 trở lên là 2503 (94,85%), 

trong đó: nữ: 1804 (94,75%), dân tộc thiểu số: 51 (100%), nữ dân tộc thiểu 

số: 32 (100%), vùng khó khăn: 171 (93,96%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.1.2) 

B.2. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của CBQLCSGDPT về 

chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

B.2.1. Số lượng CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số 

CBQLCSGDPT 
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- Tổng số CBQLCSGDPT tham gia học trực tuyến 553 người, trong đó: 

nữ: 267 người, dân tộc thiểu số: 6 người, nữ dân tộc thiểu số: 3 người, vùng 

khó khăn: 59 người. 

- Số CBQLCSGDPT hoàn thành trả lời phiếu khảo sát: 480 người 

(84,06%), trong đó nữ: 245 người, dân tộc thiểu số: 6 người, nữ dân tộc thiểu 

số: 3 người, vùng khó khăn: 44 người. 

- Điểm trung bình tổng tất cả các item là 3,36; trong đó tổng các item từ 

3.0 (không có mục nào dưới 2.5) là 438 (91,25%). 

- Cấp Tiểu học có tỉ lệ CBQLCSGDPT hoàn thành trả lời phiếu khảo sát 

trực tuyến cao nhất (92,36%), cấp THPT có tỉ lệ CBQLCSGDPT hoàn thành trả 

lời phiếu khảo sát trực tuyến thấp nhất (74,74 %). 

- Cấp Tiểu học có điểm trung bình tổng tất cả các item cao nhất (3,39), 

Cấp THPT có điểm trung bình tổng tất cả các item thấp nhất (3,16). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.1) 

B.2.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng 

Item III. Về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT có điểm trung bình hài lòng cao nhất (3,41), Item I. Về hình 

thức hỗ trợ tương tác trực tuyến và Item V. Về đóng góp nâng cao kết quả học tập của 

HS có điểm trung bình hài lòng thấp nhất (3,34). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 

B.2.3. Mức độ hài lòng về các hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến 

Điểm trung bình hài lòng về các hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến là 

3,34. Tổng số điểm trung bình của tổng mục I từ 3.0 trở lên là 451 (93,96%), 

trong đó: nữ: 228 người (93,06%), dân tộc thiểu số: 5 người (83,33%), nữ 

dân tộc thiểu số: 2 người (66,67%), vùng khó khăn: 42 người (95,45%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 

B.2.4 Mức độ hài lòng về sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến 

Điểm trung bình hài lòng về Sự sẵn có của chương trình BDTX trực tuyến 

là 3,38. Tổng số điểm trung bình của tổng mục II từ 3.0 trở lên là 458 (95,42%), 

trong đó: nữ: 229 người (93,47%), dân tộc thiểu số: 5 người (83,33%), nữ 

dân tộc thiểu số: 2 người (66,67%), vùng khó khăn: 43 người (97,73%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 

B.2.5. Mức độ hài lòng về sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

Điểm trung bình hài lòng về Sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề 

nghiệp CBQLCSGDPT là 3,41. Điểm trung bình của tổng mục III từ 3.0 trở lên 

là 468 (97,5%), trong đó: nữ: 241 người (98,37%), dân tộc thiểu số: 6 người 

(100%), nữ dân tộc thiểu số: 3 người (100%), vùng khó khăn: 44 người 

(100%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 
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B.2.6. Mức độ hài lòng về sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học 

Điểm trung bình hài lòng về Sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học là 3,35. 

Tổng số điểm trung bình của tổng mục IV từ 3.0 trở lên là 462 (95,25%), trong 

đó: nữ: 236 người (96,33%), dân tộc thiểu số: 6 người 

(100%), nữ dân tộc thiểu số: 3 người (100%), vùng khó khăn: 44 người 

(100%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 

B.2.7. Mức độ hài lòng về đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS 

Điểm trung bình hài lòng về Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS là 

3,34. Tổng số điểm trung bình của tổng mục V từ 3.0 trở lên là 462 (96,25%), 

trong đó: nữ: 237 người (96,773), dân tộc thiểu số: 6 người 

(100%), nữ dân tộc thiểu số: 3 người (100%), vùng khó khăn: 44 người 

(100%). 

(Chi tiết xem Phụ lục, Biểu B.2.2) 

PHẦN C: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG 

THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN VÀ CBQLCSGDPT THEO CÁC TIÊU 

CHÍ TRONG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU 

TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

C.1. Nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá theo chuẩn 

C.1.1.Nhu cầu bồi dưỡng của GIÁO VIÊN 

- Tổng số GV tự đánh giá và xếp loại là: 9686. 

- Nhu cầu chung được thực hiện theo 5 tiêu chí. Cụ thể là: 

+ Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân là 85; trong đó nữ: 64, dân tộc 

thiểu số: 1, nữ dân tộc thiểu số: 1, vùng khó khăn: 2. 

+ Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường: 77; trong đó nữ: 56, dân tộc 

thiểu số: 1, nữ dân tộc thiểu số: 1, vùng khó khăn: 4. 
+ Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học 

sinh và các bên liên quan: 79; trong đó nữ: 54, vùng khó khăn: 5. 

+ Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc: 1279; trong đó nữ: 984, 

dân tộc thiểu số: 17, nữ dân tộc thiểu số: 14, vùng khó khăn: 94. 

+ Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công 

nghệ trong dạy học, giáo dục: 474; trong đó nữ: 371, dân tộc thiểu số: 6, nữ dân tộc 

thiểu số: 4, vùng khó khăn: 42. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.1.1) 

C.1.2. Nhu cầu bồi dưỡng của CBQLCSGDPT 

- Tổng số CBQL tự đánh giá và xếp loại là: 557. 

- Nhu cầu chung được thực hiện theo 5 tiêu chí. Cụ thể là: 

+ Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường: 10; trong đó nữ: 

6. 

+ Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường: 13; trong đó nữ: 3. 

+ Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường: 20; trong đó nữ: 8. 
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+ Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ: 105; trong đó nữ: 37, dân tộc thiểu số: 2, nữ dân 

tộc thiểu số: 1, vùng khó khăn: 7. 

+ Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin: 14; trong đó nữ: 3. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.1.2) 

C.2. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của giáo viên 

C.2.1.Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng của giáo viên 

- Tổng số GV đã tự đánh giá: 10064. 

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng của GV được lựa chọn nhiều nhất theo 

thứ tự là: Phát triển chuyên môn bản thân 4960 (49,28%); Sử dụng phương pháp dạy học 

và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh 4526 (44,97%); Ứng dụng 

công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục 3905 

(38,8%); Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng 

lực học sinh 3860 (38,35%); Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triểnphẩm chất, năng 

lực học sinh 3538 (35,16%). 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.2.1) 

C.2.2. Thời gian hoàn thành mô đun bồi dưỡng 

+ Trong hè: Nhu cầu chung 5881 người, nữ 4752 người, dân tộc thiểu số 

79 người, nữ dân tộc thiểu số 63 người, vùng khó khăn 509 người. 

+ Trong học kỳ II: Nhu cầu chung 2718 người, nữ 2162 người, dân tộc 

thiểu số 35 người, nữ dân tộc thiểu số 26 người, vùng khó khăn 233 người. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.2.2) 

C.2.3. Điều kiện thực hiện 

Nội dung về điều kiện thực hiện của giáo viên được lựa chọn nhiều nhất 

là: Tạo điều kiện về thời gian là 7432 người, trong đó: nữ là 5999 người, dân 

tộc thiểu số là 91 người, nữ dân tộc thiểu số là 71 người, vùng khó khăn là 

600 người. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.2.3) 

C.3. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của CBQL CSGDPT 

C.3.1. Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng của CBQL CSGDPT 

- Tổng số CBQL đã tự đánh giá là: 567. 

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng của CBQL CSGDPT được lựa chọn 

nhiều nhất theo thứ tự là: Sử dụng ngoại ngữ 210 (37,04%) ; Quản trị hoạt động dạy 

học, giáo dục học sinh 177 (31,22%); Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 171 (30,16%); Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường 166 (29,28%); 

Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường 151 (26,63%). 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.3.1) 

C.3.2. Thời gian hoàn thành mô đun bồi dưỡng 

+ Trong hè: Nhu cầu chung 286 người, nữ 140 người, dân tộc thiểu số 

2 người, nữ dân tộc thiểu số 2 người, vùng khó khăn 29 người. 

+ Trong học kỳ II: Nhu cầu chung 111 người, nữ 50 người, dân tộc 

thiểu số 1 người, nữ dân tộc thiểu số 1 người, vùng khó khăn 15 người. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.3.2) 
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C.3.3. Điều kiện thực hiện 

Nội dung về điều kiện thực hiện của giáo viên được lựa chọn nhiều nhất 

là: Tạo điều kiện về thời gian là 359 người, trong đó: nữ là 191 người, dân 

tộc thiểu số là 3 người, nữ dân tộc thiểu số là 2 người, vùng khó khăn là 

34 người. 

(Chi tiết tại Phụ lục, Biểu C.3.3) 

PHẦN D: ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

D.1. Ưu điểm 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với chi nhánh Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu 

cấp bổ sung tài khoản, tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị 

trực thuộc, lãnh đạo và cán bộ phụ trách của Phòng Giáo dục và Đào tạo về cập 

nhật kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp và minh chứng lên hệ thống TEMIS. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các 

đơn vị triển khai đánh giá GV, CBQL trên hệ thống TEMIS. 

- Tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến và các video hướng dẫn CBQL, 

GVđăng nhập Hệ thống để tự học, cập nhật kết quả tự đánh giá GV theo chuẩn 

nghềnghiệp, tự đánh giá theo chuẩn Hiệu trưởng, tải minh chứng lên hệ thống 

TEMIS. 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật kết quả thực hiện của CBQL, GV làm căn cứ 

để đôn đốc, nhắc nhở CBQL, GV thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ (Công văn số 

2739/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/12/2020; Công văn số 555/SGDĐT-GDTrH ngày 

17/03/2021; Công văn số 728/SGDĐT-GDTrH ngày7/04/2021). 

- Báo cáo Ban quản lý, Trường Đại học Sư phạm để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc. 

- Tỉ lệ GV tự đánh giá và xếp loại (tính đến 30/3/2021) đạt 95%, CBQL đạt 

97,5%. 

- Tỉ lệ GV trả lời phiếu khảo sát đạt 25,87%, CBQL: 84,06%. 

- Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu tích cực hỗ trợ giáo viên trong việc rà soát, cấp tài 

khoản và cập nhật dữ liệu lên hệ thống và hỗ trợ GV, CBQLCSGDPT ghi đánh 

giá chuẩn trên hệ thống TEMIS. 

D.2. Tồn tại 

- Tỷ lệ cập nhật kết quả tự đánh giá của giáo viên và tỷ lệ thủ trưởng đánh 

giá giáo viên chưa đạt 100% (chi tiết xem tại Phụ lục II gửi kèm). 

Nguyên nhân 

- Hệ thống TEMIS chỉ có nội dung cập nhật kết quả đánh giá chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, chưa có nội dung 

cho việc cập nhật kết quả đánh giá chuẩn giáo viên và chuẩn Giám đốc/Phó 

Giám đốc khối Trung tâm GDTX nên đội ngũ giáo viên, CBQL khối Trung tâm 

GDTX chưa tự đánh giá/chưa được đánh giá trên hệ thống. 

- Đội ngũ giáo viên mới tuyển dụng chưa thực hiện đánh giá chuẩn năm học 

2019-2020, trong khi đó các đơn vị quên xử lý các tài khoản này dẫn đến tỷ lệ đánh 

giá chưa cao. 
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- Đội ngũ giáo viên tại các trường dân lập chủ yếu là giáo viên hợp đồng nên 

không tham gia đánh giá chuẩn giáo viên trên hệ thống TEMIS nhưng tài khoản vẫn 

có do tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018. 

- Còn có giáo viên có nhiều hơn 01 tài khoản gây khó khăn cho việc tổng hợp. 

- Nguyên nhân chủ quan do sự phân cấp trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo 

viên cấp Tiểu học và THCS được phân cấp về các huyện, thị xã, thành phố và các đơn 

vị gặp khó khăn trong việc mua sắm tài khoản học trực tuyến nên kết quả đến 

30/3/2021 còn nhiều đơn vị phòng GDĐT mới tiến hành triển khai học trực tuyến dẫn 

đến kết quả học trực tuyến còn thấp. Dự kiến trong quý II toàn bộ đội ngũ giáo viên, 

CBQLCSGD các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành bồi dưỡng mô đun 1, mô đun 2. 

D.3. Kiến nghị, đề xuất 

Hệ thống cập nhật thêm các nội dung để đảm bảo giáo viên và CBQL 

khối Trung tâm GDTX được đánh giá chuẩn nghề nghiệp trên hệ thống, từ đó 

thống kê, nắm bắt được kết quả bồi dưỡng thường xuyên và nhu cầu bồi dưỡng 

thường xuyên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn Hiệu trưởng/Giám 

đốc của toàn ngành. 

Trên đây là báo cáo quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên cho đội 

ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2020, Sở Giáo 

dục và Đào tạo Bà Rịa-Vũng Tàu kính chuyển Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cục Nhà giáo 

và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT; Ban Quản lý Chương trình ETEP, Bộ 

GDĐT; Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh xem xét và chỉ đạo để để 

công tác bồi dưỡng thường xuyên của Sở đạt hiệu quả tốt hơn./. 
  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (b/c); 

- Ban giám đốc sở; 

- Các phòng CM, NV sở; 

- Website sở; 

- Lưu: VP, GDTrHTX.Hungvt. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
 

  



 

 

UBND TỈNH – BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

PHỤ LỤC I 

BÁO CÁO TEMIS NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-GDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2021) 

 

PHẦN A: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO 

DỤC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

PHỔ THÔNG  

A.1. Kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp  

A.1.1. Kết quả GVPT hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số GVPT theo cấp học 

 

Cấp học Tổng (Người) 
Giáo viên hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Tổng số 10,184 9,808 96.3 

Nữ 7,955 7,708 96.9 

Dtts 131 127 96.9 

Nữ dtts 94 92 97.9 

Vùng khó khăn 864 832 96.3 

Tiểu học 4,375 4,303 98.4 

Nữ 3,695 3,643 98.6 

Dtts 50 49 98 
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Cấp học Tổng (Người) 
Giáo viên hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Nữ dtts 39 38 97.4 

Vùng khó khăn 405 405 100 

Trung học cơ sở 3,731 3,553 95.2 

Nữ 2,902 2,777 95.7 

Dtts 43 42 97.7 

Nữ dtts 31 31 100 

Vùng khó khăn 331 304 91.8 

Trung học phổ thông 2,078 1,952 93.9 

Nữ 1,358 1,288 94.8 

Dtts 38 36 94.7 

Nữ dtts 24 23 95.8 

Vùng khó khăn 128 123 96.1 
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A.1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung của GVPT theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT  

Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Tổng số 9 0.09 147 1.5 3693 37.65 5959 60.76 

Nữ 7 0.09 103 1.34 2950 38.27 4648 60.3 

Dtts 0 0 1 0.79 57 44.88 69 54.33 

Nữ dtts 0 0 1 1.09 41 44.57 50 54.35 

Vùng khó khăn 1 0.12 6 0.72 272 32.69 553 66.47 

Tiểu học 3 0.07 98 2.28 1971 45.81 2231 51.85 

Nữ 3 0.08 72 1.98 1692 46.45 1876 51.5 

Dtts 0 0 1 2.04 27 55.1 21 42.86 

Nữ dtts 0 0 1 2.63 22 57.89 15 39.47 

Vùng khó khăn 0 0 4 0.99 115 28.4 286 70.62 

Trung học cơ sở 5 0.14 25 0.7 1194 33.61 2329 65.55 

Nữ 4 0.14 15 0.54 945 34.03 1813 65.29 

Dtts 0 0 0 0 15 35.71 27 64.29 
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Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Nữ dtts 0 0 0 0 12 38.71 19 61.29 

Vùng khó khăn 0 0 1 0.33 102 33.55 201 66.12 

Trung học phổ thông 1 0.05 24 1.23 528 27.05 1399 71.67 

Nữ 0 0 16 1.24 313 24.3 959 74.46 

Dtts 0 0 0 0 15 41.67 21 58.33 

Nữ dtts 0 0 0 0 7 30.43 16 69.57 

Vùng khó khăn 1 0.81 1 0.81 55 44.72 66 53.66 

A.2. Kết quả đánh giá và xếp loại cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng 

A.2.1. Kết quả CBQL hoàn thành tự đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số CBQL theo cấp học 

 

Cấp học Tổng (Người) 
CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Tổng số 571 563 98.6 

Hiệu trưởng 247 243 98.4 

Nữ 104 104 100 
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Cấp học Tổng (Người) 
CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Dtts 2 2 100 

Nữ dtts 1 1 100 

Vùng khó khăn 27 26 96.3 

Phó hiệu trưởng 324 320 98.8 

Nữ 166 163 98.2 

Dtts 4 4 100 

Nữ dtts 2 2 100 

Vùng khó khăn 33 33 100 

Tiểu học 300 297 99 

Hiệu trưởng 132 131 99.2 

Nữ 67 67 100 

Dtts 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 

Vùng khó khăn 13 13 100 

Phó hiệu trưởng 168 166 98.8 
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Cấp học Tổng (Người) 
CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Nữ 109 108 99.1 

Dtts 1 1 100 

Nữ dtts 1 1 100 

Vùng khó khăn 18 18 100 

Trung học cơ sở 177 174 98.3 

Hiệu trưởng 82 79 96.3 

Nữ 31 31 100 

Dtts 2 2 100 

Nữ dtts 1 1 100 

Vùng khó khăn 12 11 91.7 

Phó hiệu trưởng 95 95 100 

Nữ 30 30 100 

Dtts 2 2 100 

Nữ dtts 1 1 100 

Vùng khó khăn 9 9 100 
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Cấp học Tổng (Người) 
CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn 

Tổng (Người) Tổng (%) 

Trung học phổ thông 94 92 97.9 

Hiệu trưởng 33 33 100 

Nữ 6 6 100 

Dtts 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 

Vùng khó khăn 2 2 100 

Phó hiệu trưởng 61 59 96.7 

Nữ 27 25 92.6 

Dtts 1 1 100 

Nữ dtts 0 0 0 

Vùng khó khăn 6 6 100 
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A.2.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung CBQL theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT 

Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Tổng số 0 0 16 2.84 231 41.03 316 56.13 

Hiệu trưởng 0 0 9 3.7 131 53.91 103 42.39 

Nữ 0 0 3 2.88 54 51.92 47 45.19 

Dtts 0 0 0 0 2 100 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 1 100 0 0 

Vùng khó khăn 0 0 1 3.85 10 38.46 15 57.69 

Phó hiệu trưởng 0 0 7 2.19 100 31.25 213 66.56 

Nữ 0 0 2 1.23 48 29.45 113 69.33 

Dtts 0 0 0 0 2 50 2 50 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 2 100 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 7 21.21 26 78.79 

Tiểu học 0 0 8 2.69 123 41.41 166 55.89 

Hiệu trưởng 0 0 4 3.05 72 54.96 55 41.98 
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Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Nữ 0 0 2 2.99 35 52.24 30 44.78 

Dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 4 30.77 9 69.23 

Phó hiệu trưởng 0 0 4 2.41 51 30.72 111 66.87 

Nữ 0 0 1 0.93 32 29.63 75 69.44 

Dtts 0 0 0 0 0 0 1 100 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 1 100 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 4 22.22 14 77.78 

Trung học cơ sở 0 0 5 2.87 78 44.83 91 52.3 

Hiệu trưởng 0 0 4 5.06 46 58.23 29 36.71 

Nữ 0 0 1 3.23 19 61.29 11 35.48 

Dtts 0 0 0 0 2 100 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 1 100 0 0 
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Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Vùng khó khăn 0 0 1 9.09 6 54.55 4 36.36 

Phó hiệu trưởng 0 0 1 1.05 32 33.68 62 65.26 

Nữ 0 0 0 0 10 33.33 20 66.67 

Dtts 0 0 0 0 1 50 1 50 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 1 100 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 1 11.11 8 88.89 

Trung học phổ thông 0 0 3 3.26 30 32.61 59 64.13 

Hiệu trưởng 0 0 1 3.03 13 39.39 19 57.58 

Nữ 0 0 0 0 0 0 6 100 

Dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 0 0 2 100 

Phó hiệu trưởng 0 0 2 3.39 17 28.81 40 67.8 

Nữ 0 0 1 4 6 24 18 72 
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Cấp học 

Kết quả xếp loại 

Chưa đạt Đạt Khá Tốt 

SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) SL (Người) Tỷ lệ (%) 

Dtts 0 0 0 0 1 100 0 0 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vùng khó khăn 0 0 0 0 2 33.33 4 66.67 

PHẦN B: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN  

B.1. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG về chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

B.1.1. Số lượng và tỷ lệ % GVPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến  

 

Cấp dạy 
Tổng số 

GV 

Tổng số 

GVPT 

tham gia 

học tập 

trực 

tuyến 

Giáo viên hoàn thành trả lời 

phiếu khảo sát trực tuyến 
Điểm trung bình tổng tất cả các item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 2.5) 

SL % 

Tổng số 10,184 6,838 2682 26.34 3.20 2353 87.73 

Nữ 7,955 5,338 1940 24.39 3.20 1700 87.63 

Dtts 131 85 51 38.93 3.33 50 98.04 

Nữ dtts 94 57 32 34.04 3.28 32 100 

Vùng khó khăn 864 438 185 21.41 3.17 161 87.03 
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Cấp dạy 
Tổng số 

GV 

Tổng số 

GVPT 

tham gia 

học tập 

trực 

tuyến 

Giáo viên hoàn thành trả lời 

phiếu khảo sát trực tuyến 
Điểm trung bình tổng tất cả các item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 2.5) 

SL % 

Tiểu học 4,375 2,836 768 17.55 3.30 717 93.36 

Nữ 3,695 2,423 641 17.35 3.29 599 93.45 

Dtts 50 28 9 18 3.30 9 100 

Nữ dtts 39 20 5 12.82 3.38 5 100 

Vùng khó khăn 405 178 60 14.81 3.20 55 91.67 

Trung học cơ sở 3,731 2,213 424 11.36 3.20 368 86.79 

Nữ 2,902 1,777 350 12.06 3.21 305 87.14 

Dtts 43 21 10 23.26 3.58 10 100 

Nữ dtts 31 15 8 25.81 3.48 8 100 

Vùng khó khăn 331 139 21 6.34 2.97 16 76.19 

Trung học phổ thông 2,078 1,789 1490 71.7 3.15 1268 85.1 

Nữ 1,358 1,138 949 69.88 3.13 796 83.88 

Dtts 38 36 32 84.21 3.26 31 96.88 
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Cấp dạy 
Tổng số 

GV 

Tổng số 

GVPT 

tham gia 

học tập 

trực 

tuyến 

Giáo viên hoàn thành trả lời 

phiếu khảo sát trực tuyến 
Điểm trung bình tổng tất cả các item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 2.5) 

SL % 

Nữ dtts 24 22 19 79.17 3.17 19 100 

Vùng khó khăn 128 121 104 81.25 3.19 90 86.54 

B.1.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng  

Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với nhu 

cầu nâng cao chuẩn 

nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB 

của tổng 

mục I từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

IV 

Điểm TB 

của tổng 

mục IV từ 

3.0 

Điểm 

TB 

của 

tổng 

mục 

V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 3.18 2466 91.95 3.21 2485 92.65 3.23 2599 96.91 3.20 2554 95.23 3.19 2544 94.85 

Nữ 3.18 1781 91.8 3.21 1799 92.73 3.23 1886 97.22 3.19 1850 95.36 3.18 1839 94.79 

Dtts 3.31 50 98.04 3.33 51 100 3.34 51 100 3.35 51 100 3.35 51 100 

Nữ dtts 3.27 32 100 3.28 32 100 3.27 32 100 3.29 32 100 3.29 32 100 



14 

Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với nhu 

cầu nâng cao chuẩn 

nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB 

của tổng 

mục I từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

IV 

Điểm TB 

của tổng 

mục IV từ 

3.0 

Điểm 

TB 

của 

tổng 

mục 

V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Vùng khó 

khăn 
3.15 170 91.89 3.19 169 91.35 3.21 179 96.76 3.16 177 95.68 3.14 174 94.05 

Tiểu học 3.29 736 95.83 3.30 737 95.96 3.30 751 97.79 3.30 748 97.4 3.28 744 96.88 

Nữ 3.29 615 95.94 3.30 615 95.94 3.30 627 97.82 3.28 623 97.19 3.27 619 96.57 

Dtts 3.31 9 100 3.26 9 100 3.33 9 100 3.33 9 100 3.33 9 100 

Nữ dtts 3.40 5 100 3.33 5 100 3.40 5 100 3.40 5 100 3.40 5 100 

Vùng khó 

khăn 
3.18 56 93.33 3.23 57 95 3.23 58 96.67 3.19 58 96.67 3.18 57 95 

Trung học 

cơ sở 
3.20 390 91.98 3.22 391 92.22 3.23 411 96.93 3.19 402 94.81 3.15 389 91.75 

Nữ 3.21 325 92.86 3.24 327 93.43 3.24 342 97.71 3.19 333 95.14 3.14 320 91.43 

Dtts 3.58 10 100 3.63 10 100 3.55 10 100 3.57 10 100 3.53 10 100 



15 

Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với nhu 

cầu nâng cao chuẩn 

nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB 

của tổng 

mục I từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

IV 

Điểm TB 

của tổng 

mục IV từ 

3.0 

Điểm 

TB 

của 

tổng 

mục 

V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nữ dtts 3.48 8 100 3.54 8 100 3.44 8 100 3.46 8 100 3.42 8 100 

Vùng khó 

khăn 
3.06 20 95.24 2.98 17 80.95 3.05 19 90.48 2.89 19 90.48 2.86 16 76.19 

Trung học 

phổ thông 
3.12 1340 89.93 3.16 1357 91.07 3.19 1437 96.44 3.14 1404 94.23 3.15 1411 94.7 

Nữ 3.10 841 88.62 3.14 857 90.31 3.17 917 96.63 3.12 894 94.2 3.13 900 94.84 

Dtts 3.23 31 96.88 3.26 32 100 3.28 32 100 3.29 32 100 3.29 32 100 

Nữ dtts 3.15 19 100 3.16 19 100 3.16 19 100 3.19 19 100 3.21 19 100 

Vùng khó 

khăn 
3.15 94 90.38 3.21 95 91.35 3.23 102 98.08 3.20 100 96.15 3.18 101 97.12 
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B.2. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của CBQLCSGDPT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên 

B.2.1. Số lượng CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số CBQLCSGDPT 

Cấp dạy 
Tổng số 

CBQL 

Tổng số 

CBQL tham 

gia học tập 

trực tuyến 

CBQL đã trả lời phiếu 

khảo sát 
Điểm trung bình tổng tất cả các item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 2.5) 

SL % 

Tổng số 571 555 479 83.89 3.36 437 91.23 

Nữ 270 266 244 90.37 6.72 220 90.16 

Dtts 6 6 6 100 6.80 5 83.33 

Nữ dtts 3 3 3 100 6.21 2 66.67 

Vùng khó khăn 60 60 44 73.33 6.64 42 95.45 

Tiểu học 300 296 278 92.67 3.39 263 94.6 

Nữ 176 174 164 93.18 6.82 153 93.29 

Dtts 1 1 1 100 4.00 1 100 

Nữ dtts 1 1 1 100 4.00 1 100 

Vùng khó khăn 31 31 28 90.32 6.82 28 100 

Trung học cơ sở 177 169 131 74.01 3.38 119 90.84 

Nữ 61 59 52 85.25 6.59 45 86.54 
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Cấp dạy 
Tổng số 

CBQL 

Tổng số 

CBQL tham 

gia học tập 

trực tuyến 

CBQL đã trả lời phiếu 

khảo sát 
Điểm trung bình tổng tất cả các item 

SL % TB 

Điểm TB của tổng các item từ 3.0  

(không có mục nào dưới 2.5) 

SL % 

Dtts 4 4 4 100 6.53 3 75 

Nữ dtts 2 2 2 100 5.42 1 50 

Vùng khó khăn 21 21 10 47.62 6.02 9 90 

Trung học phổ thông 94 90 70 74.47 3.16 55 78.57 

Nữ 33 33 28 84.85 6.22 22 78.57 

Dtts 1 1 1 100 3.32 1 100 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 0 

Vùng khó khăn 8 8 6 75 6.84 5 83.33 
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B.2.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng 

Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với 

nhu cầu nâng cao 

chuẩn nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB của 

tổng mục I từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục IV 

Điểm TB của 

tổng mục IV 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tổng số 3.33 450 93.95 3.38 457 95.41 3.41 467 97.49 3.35 461 96.24 3.34 461 96.24 

Nữ 3.35 227 93.03 3.36 228 93.44 3.43 240 98.36 3.34 235 96.31 3.34 236 96.72 

Dtts 3.27 5 83.33 3.42 5 83.33 3.50 6 100 3.50 6 100 3.42 6 100 

Nữ dtts 3.00 2 66.67 3.00 2 66.67 3.25 3 100 3.25 3 100 3.25 3 100 

Vùng khó 

khăn 
3.23 42 95.45 3.33 43 97.73 3.39 44 100 3.40 44 100 3.32 44 100 

Tiểu học 3.40 269 96.76 3.39 269 96.76 3.43 273 98.2 3.38 269 96.76 3.38 271 97.48 

Nữ 3.42 157 95.73 3.40 158 96.34 3.46 161 98.17 3.38 158 96.34 3.40 160 97.56 

Dtts 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 

Nữ dtts 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 4.00 1 100 

Vùng khó 

khăn 
3.34 28 100 3.41 28 100 3.45 28 100 3.48 28 100 3.42 28 100 
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Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với 

nhu cầu nâng cao 

chuẩn nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB của 

tổng mục I từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục IV 

Điểm TB của 

tổng mục IV 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trung học 

cơ sở 
3.33 122 93.13 3.44 125 95.42 3.42 129 98.47 3.39 127 96.95 3.33 124 94.66 

Nữ 3.24 46 88.46 3.34 47 90.38 3.39 52 100 3.31 50 96.15 3.23 48 92.31 

Dtts 3.00 3 75 3.25 3 75 3.50 4 100 3.42 4 100 3.42 4 100 

Nữ dtts 2.50 1 50 2.50 1 50 3.00 2 100 3.00 2 100 3.00 2 100 

Vùng khó 

khăn 
2.92 9 90 2.93 9 90 3.21 10 100 3.18 10 100 3.03 10 100 

Trung học 

phổ thông 
3.06 59 84.29 3.20 63 90 3.25 65 92.86 3.16 65 92.86 3.17 66 94.29 

Nữ 3.10 24 85.71 3.05 23 82.14 3.27 27 96.43 3.11 27 96.43 3.15 28 100 

Dtts 3.60 1 100 3.33 1 100 3.00 1 100 3.33 1 100 3.00 1 100 

Nữ dtts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vùng khó 3.15 5 83.33 3.58 6 100 3.50 6 100 3.50 6 100 3.42 6 100 
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Cấp dạy 

I. Hình thức hỗ trợ 

tương tác trực tuyến 

II. Sự sẵn có của 

chương trình bồi 

dưỡng trực tuyến 

III. Sự phù hợp với 

nhu cầu nâng cao 

chuẩn nghề nghiệp 

GV/CBQLCSGDPT 

IV. Sự hữu ích khi 

áp dụng vào lớp học 

V. Đóng góp nâng 

cao kết quả học tập 

của HS 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục I 

Điểm TB của 

tổng mục I từ 

3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục II 

Điểm TB của 

tổng mục II 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục 

III 

Điểm TB của 

tổng mục III 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục IV 

Điểm TB của 

tổng mục IV 

từ 3.0 

Điểm 

TB của 

tổng 

mục V 

Điểm TB của 

tổng mục V 

từ 3.0 

SL % SL % SL % SL % SL % 

khăn 

PHẦN C: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN VÀ 

CBQLCSGDPT THEO CÁC TIÊU CHÍ TRONG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG 

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

C.1. Nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá theo chuẩn 

C.1.1. Nhu cầu bồi dưỡng của GIÁO VIÊN 

Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV được 

đánh giá 

và xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Chung 

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân 9,808 93 0.95 68 73.12 1 1.08 1 1.08 3 3.23 

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong 

nhà trường 
9,808 85 0.87 60 70.59 1 1.18 1 1.18 5 5.88 
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Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV được 

đánh giá 

và xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác 

với cha mẹ hoặc người giám hộ của học 

sinh và các bên liên quan 

9,808 88 0.9 59 67.05 0 0 0 0 6 6.82 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng 

dân tộc 
9,808 1295 13.2 991 76.53 16 1.24 13 1 97 7.49 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

9,808 481 4.9 372 77.34 5 1.04 3 0.62 43 8.94 

Tiểu học 

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân 4,303 64 1.49 49 76.56 1 1.56 1 1.56 2 3.13 

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và 

giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh 

4,303 51 1.19 39 76.47 0 0 0 0 3 5.88 

Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học 

và giáo dục theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh 

4,303 44 1.02 37 84.09 0 0 0 0 1 2.27 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng 

dân tộc 
4,303 720 16.73 592 82.22 8 1.11 7 0.97 35 4.86 
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Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV được 

đánh giá 

và xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

4,303 348 8.09 284 81.61 3 0.86 2 0.57 22 6.32 

Trung học cơ sở 

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác 

với cha mẹ hoặc người giám hộ của học 

sinh và các bên liên quan 

3,553 38 1.07 29 76.32 0 0 0 0 4 10.53 

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy 

học cho học sinh 

3,553 33 0.93 26 78.79 0 0 0 0 3 9.09 

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia 

đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, 

lối sống cho học sinh 

3,553 29 0.82 22 75.86 0 0 0 0 4 13.79 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng 

dân tộc 
3,553 397 11.17 295 74.31 3 0.76 3 0.76 38 9.57 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

3,553 72 2.03 51 70.83 1 1.39 1 1.39 7 9.72 
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Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV được 

đánh giá 

và xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trung học phổ thông 

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường 1,952 27 1.38 17 62.96 1 3.7 1 3.7 1 3.7 

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong 

nhà trường 
1,952 34 1.74 21 61.76 1 2.94 1 2.94 1 2.94 

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường 

học an toàn, phòng chống bạo lực học 

đường 

1,952 25 1.28 16 64 0 0 0 0 1 4 

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng 

dân tộc 
1,952 178 9.12 104 58.43 5 2.81 3 1.69 24 13.48 

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông 

tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ 

trong dạy học, giáo dục 

1,952 61 3.13 37 60.66 1 1.64 0 0 14 22.95 
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C.1.2. Nhu cầu bồi dưỡng của CBQLCSGDPT  

Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL được 

đánh giá và 

xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Chung 

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát 

triển nhà trường 
563 11 1.95 7 63.64 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường 563 14 2.49 4 28.57 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường 563 21 3.73 9 42.86 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ 563 106 18.83 38 35.85 2 1.89 1 0.94 6 5.66 

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin 563 15 2.66 4 26.67 0 0 0 0 0 0 

Tiểu học 

Tiêu chí 4. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát 

triển nhà trường 
297 8 2.69 6 75 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường 297 9 3.03 2 22.22 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường 297 12 4.04 5 41.67 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ 297 69 23.23 30 43.48 0 0 0 0 3 4.35 

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin 297 8 2.69 3 37.5 0 0 0 0 0 0 
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Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL được 

đánh giá và 

xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trung học cơ sở 

Tiêu chí 5. Quản trị hoạt động dạy học, giáo 

dục học sinh 
174 2 1.15 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường 174 4 2.3 2 50 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 9. Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị 

và công nghệ trong dạy học, giáo dục học 

sinh của nhà trường 

174 3 1.72 2 66.67 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 12. Thực hiện dân chủ cơ sở trong 

nhà trường 
174 3 1.72 0 0 0 0 0 0 1 33.33 

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ 174 27 15.52 6 22.22 2 7.41 1 3.7 3 11.11 

Trung học phổ thông 

Tiêu chí 6. Quản trị nhân sự nhà trường 92 5 5.43 2 40 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 7. Quản trị tổ chức, hành chính nhà 

trường 
92 5 5.43 2 40 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 8. Quản trị tài chính nhà trường 92 5 5.43 2 40 0 0 0 0 0 0 

Tiêu chí 17. Sử dụng ngoại ngữ 92 10 10.87 2 20 0 0 0 0 0 0 
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Cấp học/tên tiêu chí 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL được 

đánh giá và 

xếp loại 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tiêu chí 18. Ứng dụng công nghệ thông tin 92 6 6.52 1 16.67 0 0 0 0 0 0 

C.2. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của giáo viên  

Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng 

Chung 

Phát triển chuyên môn bản thân 10,076 4968 49.31 4,018 80.88 65 1.31 53 1.07 433 8.72 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

10,076 4532 44.98 3,648 80.49 63 1.39 56 1.24 398 8.78 

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, 

giáo dục 

10,076 3913 38.83 3,275 83.7 59 1.51 53 1.35 327 8.36 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 
10,076 3868 38.39 3,092 79.94 69 1.78 52 1.34 350 9.05 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

học sinh 

Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 
10,076 3544 35.17 2,821 79.6 49 1.38 42 1.19 322 9.09 

Tiểu học 

Phát triển chuyên môn bản thân 4,345 2200 50.63 1,883 85.59 26 1.18 23 1.05 226 10.27 

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, 

giáo dục 

4,345 1969 45.32 1,699 86.29 33 1.68 32 1.63 167 8.48 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

4,345 1806 41.57 1,557 86.21 23 1.27 23 1.27 213 11.79 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

4,345 1560 35.9 1,337 85.71 27 1.73 24 1.54 198 12.69 

Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc 4,345 1550 35.67 1,336 86.19 15 0.97 14 0.9 103 6.65 

Trung học cơ sở 

Phát triển chuyên môn bản thân 3,700 1817 49.11 1,461 80.41 26 1.43 19 1.05 164 9.03 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

3,700 1621 43.81 1,307 80.63 26 1.6 22 1.36 128 7.9 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

3,700 1366 36.92 1,106 80.97 27 1.98 17 1.24 103 7.54 

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, 

giáo dục 

3,700 1273 34.41 1,074 84.37 16 1.26 14 1.1 122 9.58 

Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 
3,700 1261 34.08 1,006 79.78 21 1.67 17 1.35 108 8.56 

Trung học phổ thông 

Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

2,031 1105 54.41 784 70.95 14 1.27 11 1 57 5.16 

Phát triển chuyên môn bản thân 2,031 951 46.82 674 70.87 13 1.37 11 1.16 43 4.52 

Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực học sinh 
2,031 945 46.53 654 69.21 14 1.48 11 1.16 50 5.29 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục 

theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh 

2,031 942 46.38 649 68.9 15 1.59 11 1.17 49 5.2 

Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và 

sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, 

giáo dục 

2,031 671 33.04 502 74.81 10 1.49 7 1.04 38 5.66 

Thời gian hoàn thành modul bồi dưỡng 

Chung 

Trong hè 10,076 5898 58.54 4,763 80.76 79 1.34 63 1.07 513 8.7 

Trong học kỳ 2 10,076 2721 27 2,164 79.53 35 1.29 26 0.96 233 8.56 

Tiểu học 

Trong hè 4,345 2743 63.13 2,343 85.42 35 1.28 33 1.2 259 9.44 

Trong học kỳ 2 4,345 1256 28.91 1,076 85.67 15 1.19 15 1.19 117 9.32 

Trung học cơ sở 

Trong hè 3,700 2046 55.3 1,632 79.77 28 1.37 20 0.98 199 9.73 

Trong học kỳ 2 3,700 1067 28.84 824 77.23 12 1.12 6 0.56 82 7.69 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trung học phổ thông 

Trong hè 2,031 1109 54.6 788 71.06 16 1.44 10 0.9 55 4.96 

Trong học kỳ 2 2,031 398 19.6 264 66.33 8 2.01 5 1.26 34 8.54 

Điều kiện thực hiện 

Chung 

Tạo điều kiện về thời gian 10,076 7449 73.93 6,011 80.7 91 1.22 71 0.95 603 8.1 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
10,076 4848 48.11 3,921 80.88 61 1.26 49 1.01 474 9.78 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 10,076 4256 42.24 3,338 78.43 58 1.36 43 1.01 422 9.92 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

10,076 3529 35.02 2,876 81.5 37 1.05 28 0.79 362 10.26 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
10,076 2429 24.11 1,927 79.33 32 1.32 23 0.95 287 11.82 

Khác (ghi cụ thể) 10,076 302 3 262 86.75 6 1.99 4 1.32 24 7.95 

Tiểu học 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tạo điều kiện về thời gian 4,345 3263 75.1 2,796 85.69 37 1.13 35 1.07 295 9.04 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
4,345 1951 44.9 1,666 85.39 21 1.08 20 1.03 242 12.4 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 4,345 1640 37.74 1,366 83.29 19 1.16 17 1.04 208 12.68 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

4,345 1476 33.97 1,268 85.91 10 0.68 10 0.68 193 13.08 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
4,345 976 22.46 818 83.81 5 0.51 5 0.51 161 16.5 

Khác (ghi cụ thể) 4,345 160 3.68 144 90 2 1.25 2 1.25 6 3.75 

Trung học cơ sở 

Tạo điều kiện về thời gian 3,700 2691 72.73 2,157 80.16 34 1.26 25 0.93 229 8.51 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
3,700 1879 50.78 1,533 81.59 26 1.38 21 1.12 175 9.31 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 3,700 1569 42.41 1,242 79.16 24 1.53 17 1.08 159 10.13 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 
3,700 1282 34.65 1,050 81.9 20 1.56 14 1.09 129 10.06 



32 

Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

GV đã tự 

đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

động bồi dưỡng 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
3,700 911 24.62 739 81.12 18 1.98 14 1.54 94 10.32 

Khác (ghi cụ thể) 3,700 110 2.97 92 83.64 1 0.91 0 0 16 14.55 

Trung học phổ thông 

Tạo điều kiện về thời gian 2,031 1495 73.61 1,058 70.77 20 1.34 11 0.74 79 5.28 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 2,031 1047 51.55 730 69.72 15 1.43 9 0.86 55 5.25 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
2,031 1018 50.12 722 70.92 14 1.38 8 0.79 57 5.6 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

2,031 771 37.96 558 72.37 7 0.91 4 0.52 40 5.19 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
2,031 542 26.69 370 68.27 9 1.66 4 0.74 32 5.9 

Khác (ghi cụ thể) 2,031 32 1.58 26 81.25 3 9.38 2 6.25 2 6.25 
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C.3. Nhu cầu bồi dưỡng theo mong muốn của CBQL CSGDPT  

Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng 

Chung 

Sử dụng ngoại ngữ 568 211 37.15 103 48.82 0 0 0 0 20 9.48 

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học 

sinh 
568 180 31.69 98 54.44 1 0.56 1 0.56 16 8.89 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 
568 171 30.11 87 50.88 3 1.75 2 1.17 18 10.53 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà 

trường 
568 168 29.58 83 49.4 0 0 0 0 11 6.55 

Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà 

trường 
568 151 26.58 101 66.89 1 0.66 1 0.66 14 9.27 

Tiểu học 

Sử dụng ngoại ngữ 299 141 47.16 83 58.87 0 0 0 0 14 9.93 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 
299 95 31.77 56 58.95 0 0 0 0 10 10.53 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà 299 94 31.44 59 62.77 0 0 0 0 4 4.26 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

trường 

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học 

sinh 
299 93 31.1 62 66.67 0 0 0 0 8 8.6 

Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà 

trường 
299 89 29.77 66 74.16 0 0 0 0 7 7.87 

Trung học cơ sở 

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học 

sinh 
175 56 32 26 46.43 1 1.79 1 1.79 4 7.14 

Sử dụng ngoại ngữ 175 54 30.86 15 27.78 0 0 0 0 4 7.41 

Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 
175 54 30.86 26 48.15 3 5.56 2 3.7 6 11.11 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà 

trường 
175 44 25.14 16 36.36 0 0 0 0 5 11.36 

Quản trị chất lượng giáo dục trong nhà 

trường 
175 44 25.14 27 61.36 1 2.27 1 2.27 2 4.55 

Trung học phổ thông 

Quản trị tài chính nhà trường 94 33 35.11 9 27.27 0 0 0 0 3 9.09 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học 

sinh 
94 31 32.98 10 32.26 0 0 0 0 4 12.9 

Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà 

trường 
94 30 31.91 8 26.67 0 0 0 0 2 6.67 

Quản trị nhân sự nhà trường 94 30 31.91 10 33.33 0 0 0 0 4 13.33 

Quản trị tổ chức, hành chính nhà trường 94 24 25.53 7 29.17 0 0 0 0 0 0 

Thời gian hoàn thành modul bồi dưỡng 

Chung 

Trong hè 568 287 50.53 140 48.78 2 0.7 2 0.7 30 10.45 

Trong học kỳ 2 568 112 19.72 50 44.64 1 0.89 1 0.89 15 13.39 

Tiểu học 

Trong hè 299 155 51.84 94 60.65 1 0.65 1 0.65 16 10.32 

Trong học kỳ 2 299 69 23.08 40 57.97 0 0 0 0 9 13.04 

Trung học cơ sở 

Trong hè 175 84 48 34 40.48 1 1.19 1 1.19 9 10.71 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Trong học kỳ 2 175 34 19.43 10 29.41 1 2.94 1 2.94 4 11.76 

Trung học phổ thông 

Trong hè 94 48 51.06 12 25 0 0 0 0 5 10.42 

Trong học kỳ 2 94 9 9.57 0 0 0 0 0 0 2 22.22 

Điều kiện thực hiện 

Chung 

Tạo điều kiện về thời gian 568 361 63.56 191 52.91 3 0.83 2 0.55 35 9.7 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
568 239 42.08 134 56.07 3 1.26 2 0.84 19 7.95 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 568 209 36.8 107 51.2 2 0.96 2 0.96 20 9.57 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

568 181 31.87 91 50.28 3 1.66 2 1.1 17 9.39 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
568 112 19.72 65 58.04 2 1.79 2 1.79 12 10.71 

Khác (ghi cụ thể) 568 24 4.23 13 54.17 0 0 0 0 2 8.33 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Tiểu học 

Tạo điều kiện về thời gian 299 210 70.23 127 60.48 0 0 0 0 21 10 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
299 129 43.14 89 68.99 0 0 0 0 10 7.75 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 299 117 39.13 74 63.25 0 0 0 0 11 9.4 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

299 99 33.11 59 59.6 0 0 0 0 11 11.11 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
299 73 24.41 47 64.38 0 0 0 0 7 9.59 

Khác (ghi cụ thể) 299 16 5.35 10 62.5 0 0 0 0 1 6.25 

Trung học cơ sở 

Tạo điều kiện về thời gian 175 104 59.43 46 44.23 3 2.88 2 1.92 10 9.62 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
175 73 41.71 30 41.1 3 4.11 2 2.74 6 8.22 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 175 56 32 18 32.14 2 3.57 2 3.57 7 12.5 
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Cấp học/nội dung 

Số lượng và tỷ lệ % 

Tổng số 

CBQL đã 

tự đánh giá 

Nhu cầu chung Nữ DTTS Nữ DTTS Vùng khó khăn 

SL % SL % SL % SL % SL % 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

175 50 28.57 21 42 3 6 2 4 6 12 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
175 27 15.43 9 33.33 2 7.41 2 7.41 5 18.52 

Khác (ghi cụ thể) 175 6 3.43 3 50 0 0 0 0 1 16.67 

Trung học phổ thông 

Tạo điều kiện về thời gian 94 47 50 18 38.3 0 0 0 0 4 8.51 

Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học 

tập... 
94 37 39.36 15 40.54 0 0 0 0 3 8.11 

Hỗ trợ kinh phí hợp lý 94 36 38.3 15 41.67 0 0 0 0 2 5.56 

Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, 

xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt 

động bồi dưỡng 

94 32 34.04 11 34.38 0 0 0 0 0 0 

Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, 

chính xác 
94 12 12.77 9 75 0 0 0 0 0 0 

Khác (ghi cụ thể) 94 2 2.13 0 0 0 0 0 0 0 0 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CHƯA HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ TRÊN TEMIS NĂM 2020 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

1 
Cao Thị Hồng Thuấn hongthuanbb@gmail.com TH Bình Ba 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

2 
Nguyễn Thị Hoa nguyenthihoa05021965@gmail.com TH Bình Ba 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

3 
Nguyễn Thị Nơi thnguyennoi1966@gmail.com TH Bình Ba 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

4 
Nguyễn Thị Nơi nguyennoi1966@gmail.com TH Bình Ba 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

5 
Đinh Quang Cường quangcuongdinh239@yahoo.com.vn TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

6 
Nguyễn Thị Ngọc Lan nguyenngoclan062@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

7 
Nguyễn Thị Tuyết Mai ngoclemai1966@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

8 
Nguyễn Thị Vân Nga vannganguyen1966@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

9 
Nguyễn Thị Xuân xuannhathuy@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

10 
Trần Thị Ngọc Lan tranlan6565@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

11 
Trương Thị Trí trihuu7473@gmail.com TH Bình Giã 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

12 
Nguyễn Phương Hảo nguyenhao14@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

13 
Văn Viết Tân Phú vanphu0702@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

14 
Hồ Thị Mai thivungtau12345678@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

15 
Ngô Xuân Bình ngocxuanbinh1960@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

16 
Ngô Xuân Quyền ngoxuanquyenx@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

17 
Nguyễn Phương Quỳnh quynhnguyen010890@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

18 
Nguyễn Thái Tường thaituwongcva@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

19 
Nguyễn Thị Kim Đoan doancva@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

20 
Thân Nữ Tiểu Hồng camhongcva64@gmail.com TH Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

21 
Lê Vĩnh Phước levinhphuoc1965dth@gmail.com TH Đinh Tiên Hoàng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

22 
Nguyễn Thị Thương nguyenthithuongdth@gmail.com TH Đinh Tiên Hoàng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

23 
Nguyễn Thị Tường nguyencattuong70@gmail.com TH Đinh Tiên Hoàng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

24 
Hứa Thị Thu Tâm huathithutam@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

25 
Lê Thị Cẩm Hồng camhong09111997@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

26 
Nguyễn Anh Tuấn tuanthkd@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

27 
Nguyễn Thị Hồng Nga nguyenthihongnga169@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

28 
Nguyễn Văn Trường truongbrvt@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

29 
Tạ Văn Qúy vanquytanbinh@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

30 
Phạm Thị Ngân nganlequydon76@gmail.com TH Lê Quý Đôn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

31 
Bùi Thị Thanh Thúy thanhthuybui1989@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

32 
Lê Hồng Đoàn hongdoanle1971@gmal.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

33 

Nguyễn Lê Nữ Mộng 

Huyền 
monghuyenbrvt@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

34 
Nguyễn Thị Mỹ Hiệp myhiepnguyen1965brvt@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

35 
Phạm Thị Chinh phamchinh1996brvt@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

36 
Trần Thị Kim Anh kimanhtran1965@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

37 
Trịnh Thị Diệu Hiền dieuhientrinh1966@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

38 
Võ Hoàng Nam Phương namphuomgvo1985brvt@gmail.com TH Lê Văn Tám 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

39 
Đào Thị Nhàn daothinhanngaigiao@gmail.com TH Ngãi Giao 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

40 
Đoàn Thị Hồng doanhongo146@gmail.com TH Ngãi Giao 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

41 
Lê Thanh Phô lethanhpho2010@gmail.com TH Ngãi Giao 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

42 
Nguyễn Lê Thùy Ân nguyennhuanpx@gmail.com TH Ngãi Giao 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

43 
Nguyễn Thị Nhân nhannguyenthi101066@gmail.com TH Ngãi Giao 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

44 
Đỗ Thị Mỹ Lệ trietnguyen2709@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

45 
Hà Thu malinh392007@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

46 
Lê Thị Nghị lenghint2019@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

47 
Nguyễn Phú phunpdxqn@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

48 
Nguyễn Quốc Thoại 

nguyenquocthoai01061966@gmail.c

om 
TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

49 
Nguyễn Thị Bảy bay1010nt@gmai.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

50 
Nguyễn Thị Hải hieuttn@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

51 
Nguyễn Thị Kim Luyến luyenkim@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

52 
Trương Thị Ngọc Hòa anhhoavt675@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

53 
Võ Thị Liên liehongan49@gmail.com TH Nghĩa Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

54 
Dương Thị Bé Ka duongthibeka6498@gmail.com 

TH Nguyễn Đình 

Chiểu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

55 
Lê Thị Bích Hà hale1831987@gmail.com 

TH Nguyễn Đình 

Chiểu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

56 
Lê Thị Thanh hoangloixd02@gmail.com 

TH Nguyễn Đình 

Chiểu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

57 
Phan Văn Sỷ vansy061962@gmail.com 

TH Nguyễn Đình 

Chiểu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

58 
Bùi Huy Xuân buihuyxuan@gmai.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

59 
Cao Thị Hồng thibinh59@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

60 
Hoàng Điềm hoangdiemtdmk71@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

61 
Hoàng Thị Tây Nguyên hangnguyennguyenmk@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

62 
Lê Thị Ninh leninh300476@gmai.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

63 
Mai Thị Hiền maithihien@gmai.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

64 
Mai Thị Hiền maithihien@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

65 
Nguyễn Thị Hồng hongthimk@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

66 
Nguyễn Thị Mai maiminhkhai107@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

67 
Phạm Lệ Thu Trang phamtrangmk@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

68 
Phan Ngọc Vinh phanngocvinhdh10d@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 
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69 
Trần Thị Bông tranthibongmk@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

70 
Nguyễn Thị Hoài Nhi hoainhinguyen993@gmail.com TH Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

71 
Nguyễn Văn Lộc loctqd.chauduc@gmail.com TH Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

72 
Lê Thị Hải Nhạn lethihainhan1971@gmail.com TH Sông Cầu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

73 
Lê Thị Lan lethilansc08@gmail.com TH Sông Cầu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

74 
LươngThị Kiều Oanh rampagr1991@gmail.com TH Sông Cầu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

75 
Đào Văn Đông daodong02101987@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

76 
Nguyễn Huỳnh Như Vang vangnguyen06121964@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

77 
Nguyễn Thị Hạnh nguyenhanhthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

78 
Nguyễn Thị Hiến nguyenhienthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

79 
Nguyễn Thị Ngọc Hảo ngochao181172@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

80 
Nguyễn Thị Thuỳ Trang ntttrangbb2018@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

81 
Phạm Thị Mỹ Hiền myhien0291@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

82 
Trần Thị Vụ tranvuthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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83 
Trịnh Thị Minh Vinh mimhvinhthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

84 
Trương Thị Gái truonggaithsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

85 
Trương Thị Kim Loan kimloanthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

86 
Trương Thị Liễu truonglieuyeuchua@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

87 
Võ Thị Thơm vothomthsn@gmail.com TH Suối Nghệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

88 
Bùi Thị Thanh Thúy thanhthuy8949@gmail.com TH Trần Phú 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

89 
Ngô Đình Hoàng ngohoang8691@gmail.com TH Trần Phú 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

90 
Nguyễn Đình Nhân dinhnhanthtp@gmail.com TH Trần Phú 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

91 
Vũ Thị Mai vuthanhmai623@gmail.com TH Trần Phú 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

92 
Huỳnh Văn Lộc lochuynhvan@gmail.com TH Trần Quang Diệu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

93 
Lê Thị Tẩn letan69@gmail.com TH Trần Quang Diệu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

94 
Phạm Thị Thúy Kiều thuykieu1971@gmail.com TH Trần Quang Diệu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

95 
Hứa Thị Kim Anh huakimanh9@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

96 
Nguyễn Quang Thảo quangthaoqtxb@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 
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97 
Trần Ất tranatqt@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

98 
Trần Thị Minh Châu chauminhminh2212@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

99 
Trương Thị Châu truongchau1966@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

100 
Võ Chí Kông songthu980@gmail.com TH Trần Quốc Tuấn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

101 
Nguyễn Mạnh Duyên nguyenmanhduyen@gmail.com THCS Châu Đức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

102 
Trần Bá Công trannbacong67@gmail.com THCS Châu Đức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

103 
  xuanbaccd@yahoo.com THCS Châu Đức 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

104 
Nguyễn Minh Sơn marksonnguyen@gmail.com THCS Hà Huy Tập 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

105 
Nguyễn Thu Hiền thuhien.vt.thcs@gmail.com THCS Hà Huy Tập 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

106 
Đoàn Đắc doandachunglong@gmail.com THCS Kim Long 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

107 
Lê Thị Nhược Thuỷ nhuocthuy2001@gmail.com THCS Kim Long 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

108 
Trần Huy Thông huythong.ltk@gmail.com THCS Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

109 
Trần Thảo Vi thaovi.cindy@gmail.com THCS Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

110 
 Nguyễn Tấn Cư anhthao1115@gmai.com 

THCS Nguyễn Công 

Trứ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 
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111 
Lê Thi Thanh lethithanh165@gmail.com 

THCS Nguyễn Công 

Trứ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

112 
Đỗ Thị Đông Thỏa dongthoa68@gmail.com 

THCS Nguyễn Trung 

Trực 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

113 
Vương Thị Thanh Lan lanvanntt@gmail.com 

THCS Nguyễn Trường 

Tộ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

114 
Bùi Thị Hương buihuongcd1977@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

115 
Châu Thị Kim Nhơn nhon@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

116 
Đoàn Thanh Sơn sonson@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

117 
Lê Thị Hiển minhhien1980@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

118 
Lê Thị Kim Hương lethikimhuong@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

119 
Lê Thị Mỹ Luận luanvinh@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

120 
Lê Thiện Nghĩa thiennghia1967@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

121 
Nguyễn Thị Đường nguyenthduong@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

122 
Nguyễn Thị Kim Chi nchi3693@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

123 
Nguyễn Thị Mai maimai@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

124 
Nguyễn Thị Minh nguyenthminh@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 
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125 
Nguyễn Thị Út nguyenthiutav@yahoo.com.vn THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

126 
Nguyễn Trường Hận nguyentruonghan@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

127 
Phạm Tài Phương phamtai@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

128 
Phạm Thị Thu Hà phamthithuha@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

129 
Trần Thị Hồng Thuyên thuyen@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

130 
Đặng Văn Hòa danghoanct@gmail.com THCS Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

131 
Lê Thị Thanh Vân lethithanhvan@gmail.com THCS Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

132 
Lê Thị Hiếu lehieuuyenthu@gmail.com THCS Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

133 
Lê Công Minh Hải lecongminhhai@gmail.com THCS Trần Hưng Đạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

134 
Phan Đình Thắng phanthangbg@yahoo.com.vn 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

135 
Phan Thị Mỹ Trang mytrangvtt2004@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

136 
Huỳnh Hoàng Huệ huynhhoanghue14@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

137 
Mai Như Đồng dongmn321@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

138 
Mai Tuấn Hiệp maituanhhiep2809@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 
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139 
Nguyễn Mậu Diễn nhatkhiem-vt@yahoo.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

140 
Nguyễn Thị Huỳnh Như nguyennhucdspbrvt@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

141 
Nguyễn Thị Ngọc Mai canhmaivang84@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

142 
Nguyễn Thị Thu Hằng hangsinhxb@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 

Mới tuyển 

dụng 

143 
Trần Thị Thu Thủy thuytran140382@yahoo.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

144 
Trịnh Thị Hằng trinhthihang3331@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

145 
Trương Thúc Bút thucbut68@gmail.com THCS Xà Bang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

146 
Nguyễn Kim Tuấn kimtuannguyen60@gmail.com 

TH-THCS Phan Đình 

Phùng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

147 
Phạm Thị Mỹ Phương phamphuongnttcd@gmail.com 

TH-THCS Phan Đình 

Phùng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

148 
Tô Thị Thuỷ tothuy1977@gmail.com 

TH-THCS Phan Đình 

Phùng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Châu Đức 
Cấp 2 lần 

149 
Đào Bình Trịnh trinh.englishteacher@gmail.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 
Cấp 2 lần 

150 
Hồ Thị Muội 

hothimuoi.tieuhoclevanri@gmail.co

m 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 
Cấp 2 lần 

151 
Lê Thị Ngọc Tú lethingoctu1980@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 
Cấp 2 lần 

152 
Lê Thị Thu Hiền lehien190598@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 

Mới tuyển 

dụng 
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153 
Ngô Thị Hồng Sâm nhatminh.vvn2@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 

Mới tuyển 

dụng 

154 
Nguyễn Thị Mai ntmaicdsp98@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 

Mới tuyển 

dụng 

155 
Nguyễn Thị Ngọc Ánh ngocanhthinguyen69@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 
Cấp 2 lần 

156 
Nguyễn Văn Tân caovanngococndao@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 
Cấp 2 lần 

157 
Trương Thị Khuyên hkhuyen767@gmail.com 

Tiểu học Cao Văn 

Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Côn Đảo 

Mới tuyển 

dụng 

158 
Lê Ngọc Thanh Tâm tamdhsp1997@gmail.com TH Lộc An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

159 
Nguyễn Thị Hương huongnguyen1995sp@gmail.com TH Lộc An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

160 
Nguyễn Thị Thu Lành lanhnguyen7472@gmail.com TH Lộc An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

161 
Đinh Văn Phương thlongmy.datdo@yahoo.com.vn TH Long Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

162 
Đỗ Uyên douyen@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

163 
Ngô Thị Bạch Yến ngobachyen@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

164 
Nguyễn Chí Tâm nguyenchitam@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

165 
Nguyễn Quốc Trung nguyenquoctrung@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

166 
Nguyễn Thị Bé nguyenbe@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 
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167 
Nguyễn Thị Hồng Loan nguyenhongloan@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

168 
Trần Thị Ngọc Thanh tranngocthanhpl@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

169 
Vũ Thị Oanh oanhvu@gmail.com 

TH Nguyễn Hùng 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

170 
Đặng Thị Ly longdang1390@gmail.com TH Nguyễn Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

171 
Đoàn Thị Thơm thomthom9294@gmail.com TH Nguyễn Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

172 
Lưu Châu Ngọc Tuyền luutuyen1002191974@yahoo.com TH Nguyễn Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

173 
Nguyễn Thị Dung dungnguyen95276@gmail.com TH Nguyễn Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

174 
Võ Thị Ngọc Hương vothingochuong1971@gmail.com TH Nguyễn Thị Hoa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

175 
Trần Quốc Vũ quocvuph1@yahoo.com.vn TH Phước Hải 1 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

176 
Trịnh Thị Thủy trinhthithuyph@gmail.com TH Phước Hải 1 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

177 
Trương Thị Hồng Diễm hongdiembrvt_vn@yahoo.com TH Phước Hải 1 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

178 
Đỗ Thị Nhâm nhamdo11@gmail.com TH Phước Hải 2 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

179 
Nguyễn Thị Thùy nguyen.thuy24630@gmail.com TH Phước Hải 2 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

180 
Phạm Thị Thơm pham.thomph2@gmail.com TH Phước Hải 2 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 
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181 
Phạm Thị Vượng tamnhien1010@gmail.com TH Phước Hải 2 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

182 
Võ Thanh Sơn vothanhsondd@gmail.com TH Võ Thị Sáu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

183 
Châu Thị Tuyết Mai maihuucvb@gmai.com THCS Châu Văn Biếc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

184 
Phạm Thị Hồng Lê phamhongle113@yahoo.com THCS Châu Văn Biếc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

185 
Bùi Thị Mỹ Phương buiphuongdatdo@yahoo.com.vn THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

186 
Lê Thị Khoa lynhwendy@gmail.com THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

187 
Lê Thị Kim Phượng lekimphuong.datdo@gmail.com THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

188 
Lê Thị Năm lethinam0603@gmail.com THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

189 
Nguyễn Thị Mai Thảo maithao_1969@yahoo.com THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

190 
Phạm Thị Kim Anh phamkimanhdd13@yahoo.com.vn THCS Đất Đỏ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

191 
Ngô Thị Thanh Xuân phuthuyrom120@gmail.com THCS Lộc An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

192 
Nguyễn Thị Hoa nhinguyenthihoa123@gmail.com THCS Lộc An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

193 
Huỳnh Mỹ Quốc huynhquoc77@yahoo.com.vn THCS Long Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

194 
Nguyễn Thị Hải haint.longtan@gmail.com THCS Long Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 
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195 
Phan Thị Huyền Trang 

phanthihuyentrang09101998@gmail.

com 
THCS Long Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

196 
Trần Thanh Huấn vtphamtrang@gmail.com THCS Long Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

197 
Huỳnh Thị Bé thijbe.huynh@gmail.com THCS Minh Đạm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

198 
Lê Nguyễn Lan Nhi lenguyenlannhi111@gmail.com THCS Minh Đạm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

199 
Ngô Triệu Gia Linh ngotrieugialinh@gmail.com THCS Minh Đạm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

200 
Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 

huynh.nhung.2371997.aq@gmail.co

m 
THCS Minh Đạm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 

Mới tuyển 

dụng 

201 
Phạm Thị Trang Đài trangdai7279@gmail.com THCS Minh Đạm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

202 
Phạm Nhật Nam nhatnam7a2@gmail.com THCS Phước Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

203 
Trần Thị Thu Liễu tranthulieu@gmail.com THCS Phước Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

204 
Bùi Thị Hồng minhtamgtbrvt@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

205 
Cấn Thị Hồng Thu canhongthu.pt@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

206 
Cao Thị Uyên kimngan029@gmail.com.vn THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

207 
Huỳnh Thị Ngọc Hương huonghuynh415@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

208 
Lê Thị Ngọc Lý lengocly.phuocthanh@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 
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209 
Lê Võ Anh Thy trankimngan17052006@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

210 
Nguyễn Thanh Hào nguyenthanhao.pt@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

211 
Nguyễn Thị Hồng Diểm diem_short@yahoo.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

212 
Nguyễn Thị Kim Quang coquangpt@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

213 
Nguyễn Thị Minh Thư 

thcsphuocthanh.datdo@yahoo.com.v

n 
THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

214 
Trần Ngọc Gia Hưng chipmarkqt244@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

215 
Võ Thị Thanh Tâm misstam79@gmail.com THCS Phước Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Đất Đỏ 
Cấp 2 lần 

216 
Bùi Thị Ái ngoisaomayman21@gmail.com TH Cao Văn Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

217 
Nguyễn Sơn nguyenson180964@gmail.com TH Cao Văn Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

218 
Nguyễn Thị Xinh hienxinh1886@gmail.com.vn TH Cao Văn Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

219 
Phạm Thị Thúy phamthuy1096@gmail.com TH Cao Văn Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

220 
Trần Thị Thủy puppytran1009@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

221 
Lê Thị Hải 

tokhoi1truongtieuhocleloi@gmail.co

m 
TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

222 
Nguyễn Ngọc Anh ngocanhll69@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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223 
Nguyễn Thị Kim Oanh k.oanh407@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

224 
Bùi Thị Phương Dung dungphamnt1979@gmaill.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

225 
Đặng Thị Hồng Nga hongnga231@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

226 
Đỗ Thị Hồng Vân vancong20132014@yahoo.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

227 
Huỳnh Tấn Phước phuochuynh.ld@viettel.com.vn 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

228 
Lâm Thị Thảo Nhi lamthithaonhi@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

229 
Lê Thị Hằng lehang50asu@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

230 
Lê Thị Thu Hà phamhuuchi2009@yahoo.com.vn 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

231 
Lê Văn Giác giaclv.c2huynhtinhcua@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

232 
Lý Ngọc Nhung thcshuynhtinh@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

233 
Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

quynhhuongnguen190572@yahoo.co

m 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

234 
Nguyễn Thị Quỳnh Hương 

huynhhuongnguyen190572@yahoo.c

om.vn 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

235 
Trần Phúc Hậu tranphuchau1960@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

236 
Trần Thị Kim Hoàng kimhoanglam@gmail.com 

THCS Huỳnh Tịnh 

Của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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237 
Nguyễn Thị Ngọc Nhung ngocnhung14.4@gmail.com THCS Mạc Đĩnh Chi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

238 
Trần Hùng Quốc hungquocnct2017@gmail.com 

THCS Nguyễn Công 

Trứ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

239 
Đặng Thị Lý ly12c1@gmail.com THCS Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

240 
Lê Hoàng lehoang010892@gmail.com THCS Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

241 
Lê Thành Long lelong251193@icloud.com THCS Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

242 
Phạm Hà Bảo Chí chiphamhabao@yahoo.com.vn THCS Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

243 
Triệu Mạnh Tân trieumanhtantdm@gmail.com THCS Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

244 
Hà Phương Nguyên nguyenlonghaikrt90@gmail.com 

THCS Nguyễn Thị 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

245 
Lê Thị Xuân Mai tkdmai@yahoo.com 

THCS Nguyễn Thị 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

246 
Phan Long Việt phanlongviet79@gmail.com 

THCS Nguyễn Thị 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

247 
Trần Lý Yến Nhi tranlyyennhi121@gmail.com 

THCS Nguyễn Thị 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

248 
Nguyễn Yến Linh nguyenyenlinh0512@gmail.com THCS Nguyễn Trãi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

249 
Trần Thị Tú Nhân tunhan2031997@gmail.com 

THCS Phạm Hồng 

Thái 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

250 
Bùi Kim Hiếu hieubk.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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251 
Bùi Thanh Liêm liembt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

252 
Bùi Thị Thanh Tuyền tuyenbui.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

253 
Bùi Thị Thu thubui.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

254 
Đinh Thị Bích Huệ huedinh.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

255 
Đỗ Thị Phuong Lan lando.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

256 
Đoàn Thị Thu Thảo thaodtt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

257 
Hà Thị Ngọc Nga ngaha.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

258 
Hồ Thị Ngọc Loan loanho.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

259 
Hoàng Thị Chiêu Minh minhhoang.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

260 
Huỳnh Thị Như Nguyệt nguyethtn.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

261 
Lâm Thị Nghiêm nghiemlt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

262 
Lê Thị Hiền hienle.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

263 
Lê Thị Ngọc Thanh thanhle.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

264 
Lê Trọng Cảnh canhle.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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265 
Luong Thị Thanh Nhàn nhanltt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

266 
Lưu Châu Ngọc Dung dungluu.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

267 
Ngô Minh Vân vanngo.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

268 
Nguyễn Cao Chức chucnc.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

269 
Nguyễn Đăng Phương phuongnd.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

270 
Nguyễn Hùng Phương phuongnh.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

271 
Nguyễn Kim Hồng hongnk.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

272 
Nguyễn Mỹ Thuận 

thuannguyen.c2vanluong@gmail.co

m 
THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

273 
Nguyễn Ngọc Hồng Trang trangnnh.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

274 
Nguyễn Phạm Bích Thủy thuynguyen.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

275 
Nguyễn Tăng Tường Vy vytuong.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

276 
Nguyễn Thanh Thảo thaonguyen.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

277 
Nguyễn Thị Kim Chi chinguyen.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

278 
Nguyễn Thị Kim Dung dungntk.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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279 
Nguyễn Thị Lan Hương 

nguyenthilanhuongtb1992@gmail.co

m 
THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

280 
Nguyễn Thị Lệ Quyên quyenntl.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

281 
Nguyễn Thị Lệ Trinh trinhntt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

282 
Nguyễn Thị Loan loannt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

283 
Nguyễn Thị Nguyệt nguyetnt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

284 
Nguyễn Thị Quế Phượng phuongque.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

285 
Nguyễn Thị Quế Phượng phuong_que11@yahoo.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

286 
Nguyễn Thị Thanh thanhnt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

287 
Nguyễn Thị Tú Minh minhntt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

288 
Nguyễn Thụy Khương Khi khinguyen.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

289 
Nguyễn Tiến Hùng hungnt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

290 
Phạm Ngọc Điệp dieppm.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

291 
Phạm Thị Hạnh hanhpham.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

292 
Phạm Thị Yến Thu thupham.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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293 
Phan Thị Bích Thủy thuyptb.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

294 
Phan Thị Hòa hoaphan.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

295 
Phan Thị Thanh Phương phuongphan.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

296 
Phan Văn Trung trungphan.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

297 
Thòng A Mành manhthong.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

298 
Trần Thanh Nam namtt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

299 
Trần Thị Kim Hồng hongttk.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

300 
Trần Thị Thảo thaott.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

301 
Trương Tiến Dũng dungtt.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

302 
Tưởng Thị Oanh 

doithaydethanhcong1318@gmail.co

m 
THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

303 
Văn Gia Tấn tanvan.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

304 
Võ Thanh Khánh khanhvo.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

305 
Võ Thị Mỹ Linh linhvo.c2vanluong@gmail.com THCS Văn Lương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

306 
Vũ Thị Thủy vuthithuyhn123@gmail.com 

Trường TH Phước 

Tỉnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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307 
Phạm Thị Dung zung.ngoc@gmail.com 

Trường TH Võ Văn 

Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

308 
Võ Thị Anh Đào anhdao0285@gmail.com 

Trường TH Võ Văn 

Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

309 
Bùi Xuân Quý xuanquyhungvuong2015@gmail.com 

Trường THCS Hùng 

Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

310 
Ngô Thị Thu Hiếu ntthpth@gmail.com 

Trường THCS Hùng 

Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

311 
Nguyễn Đoàn Ngọc Anh anhnguyenthcshv@gmail.com 

Trường THCS Hùng 

Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

312 
Phan Doãn Phong doanphonghv@gmail.com 

Trường THCS Hùng 

Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

313 
Đinh Thị Hồng Sang sangsang126@gmial.com 

Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

314 
Lê Thành Long lethanhlongvipvip@gmail.com 

Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

315 
Lê Thị Cẩm hoa.mi2505@gmail.com 

Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

316 
Nguyễn Thị Thu Hạnh thuhanh22052014@gmail.com 

Trường Tiểu học Chu 

Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

317 
Đinh Mai Hoàng dinhmaihoang92@gmail.com 

Trường Tiểu học Đặng 

Văn Dực 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

318 
Nguyễn Thị Giang nguyenthigiang260374@gmail.com 

Trường Tiểu học Đặng 

Văn Dực 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 

319 
Đỗ Thị Ngân lovedydog2014@gmail.com 

Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 

Mới tuyển 

dụng 

320 
Ngô Đình Quân anhdao02.85@gmail.com 

Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Long Điền 
Cấp 2 lần 
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321 
Lê Đình Ngừng ledinhngungminhhuutdn@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

322 
Lê Thị Oanh oanh3064@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

323 
Ngô Thị Phương Ngoan 

ngongan1966minhhuutdn@gmail.co

m 
TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

324 
Nguyễn Anh Tuấn baby87.bl@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

325 
Nguyễn Hoàng Long nguyenlong11021962@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

326 
Nguyễn Thị Thanh thanhblxmtham010671@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

327 
Nguyễn Thị Thiên thithienbltham010671@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

328 
Nguyễn Xuân Thọ cumtotinhoc2013@gmai.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

329 
Trương Thị Ánh Tuyết anhtuyet6663@gmail.com TH Bàu Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

330 
Huỳnh Thị Minh Tiến tienntm.xm@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

331 
Huỳnh Thị Minh Tiến tienhtm.xm@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

332 
Nguyễn Thị Kim Liên kimlienxm@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

333 
Nguyễn Thị Ngọc Lâm lamntn.thbc@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

334 
Nguyễn Thị Phương phuongvtbc@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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335 
Nguyễn Thị Thúy Hồng thuyhong279@gmai.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

336 
Nguyễn Thị Vân vannt@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

337 
Phạm Anh Tuấn tuanph73.thbc@gmail.com TH Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

338 
Đinh Nho Kỳ dinhnhoky62@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

339 
Đoàn Thanh Lan doanthanhlan956@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

340 
Hoàng Thị Hải thanhhaibrxuyenmoc@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

341 
Nguyễn Thị Hường huongnguyen551965@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

342 
Nguyễn Thị Lan lanvungtau307@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

343 
Nguyễn Thị Tư xuantinh70@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

344 
Nguyễn Thị Tuyết Vân maytuyetnguyenthi.xm@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

345 
Nguyễn Văn Tài thuantaibr@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

346 
Trần Kim Ngân viviantran0412@gmail.com TH Bưng Riềng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

347 
Lê Thị Kim Thoa thoalec1thgocatxm@gmail.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

348 
Lê Thị Minh Tâm lethiminhtamgocat273@gmail.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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349 
Nguyễn Thị Nhâm nhamk5xm@gmai.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

350 
Phạm Thị Hồng Hải honghaigc75@gmail.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

351 
Phạm Thị Xuyến phamxuyengc@gmail.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

352 
Trần Thị Hiền tranhienhtr@gmai.com TH Gò Cát 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

353 
Trần Thị Oanh vnhan9677@gmail.com TH Hồ Tràm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

354 
Lê Thị Lành letlanh94@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

355 
Nguyễn Thị Bình ngb10111976@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

356 
Trần Thị Hạnh hanhtran130965@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

357 
Võ Thị Hồng vothihonghb@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

358 
Bùi Thị Vị buithivithhh@gmail.com TH Hòa Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

359 
Dương Thị Hoa Phượng duongthihoaphuong@gmail.com TH Hòa Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

360 
Lê Thị Lý lethilythhh@gmail.com TH Hòa Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

361 
Trần Thị Phượng tranthiphuongthhh@gmail.com TH Hòa Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

362 
Trần Vũ Anh Thư vuanhthu080898@gmail.com TH Hòa Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 
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363 
Nguyễn Thị Ngọ ngo1008@gmail.com TH Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

364 
Trần Thị Hiên hientranhoahung@gmail.com TH Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

365 
Đinh Thị Hương Liên huonglien075@yahoo.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

366 
Mai Thị Thương thuongmai098@gmail.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

367 
Nguyễn Thị Huế thihuexm@gmail.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

368 
Nguyễn Thị Huế hue2071978@gmai.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

369 
Nguyễn Thị Huế hue2071978@gmail.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

370 
Nguyễn Thị Lục thiluc71@gmail.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

371 
Trần Thị Thuý ttthuy.thanhson@gmail.com 

TH Huỳnh Minh 

Thạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

372 
Đỗ Thị Thùy Dương thuyduong90.xm@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

373 
Hồ Thị Anh hothiang@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

374 
Lê Thị Hạnh Quyết quyet.kimdong@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

375 
Nguyễn Văn Tiên tienvan.kdxm@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

376 
Nguyễn Văn Toản toannguyen.kdxm@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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377 
Trần Thị Kim Cúc trancuctdn@gmail.com TH Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

378 
Huỳnh Thị Kim Hạnh kimhanhlangsim08@gmail.com TH Láng Sim 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

379 
Phan Thị Thanh Hà phanthanhha1997@gmail.com TH Láng Sim 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

380 
Trương Thị Thảo truongthaolangsim@gmail.com TH Láng Sim 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

381 
Bùi Thị Thu Hằng buithithuhangbc@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

382 
Đặng Thị Thủy thidangthuy1974@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

383 
Lại Hữu Thành laihuuthanh.brvt@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

384 
Lê Hữu Hải c1leminhchau.xm@gmai.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

385 
Lê Ngọc Trân ngoctranle@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

386 
Ngô Thị Thanh Huyền thanhhuyenbcxm@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

387 
Nguyễn Đức c1nguyenduclmc@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

388 
Nguyễn Thị Cần canguyenbc@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

389 
Nguyễn Thị Nhâm beribibi7@gmail.com TH Lê Minh Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

390 
Nguyễn Thị Hồng Vân hongvannguyenthi1966@gmail.com TH Lương Thế Vinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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391 
Cao Lập caolap546645@gmail.com TH Ngô Quyền 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

392 
Nguyễn Thị Mỹ Hương myhuong.xm@gmail.com TH Ngô Quyền 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

393 
Nguyễn Thùy Duyên nguyenthuyduyen.xm@gmail.com TH Ngô Quyền 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

394 
Phạm Tấn Thông phamtanthong8151@gmail.com TH Ngô Quyền 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

395 
Đặng Thị Hoa danghoa70@yahoo.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

396 
Lê Thị Tuyết tuyetmuadong1974@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

397 
Ngô Thị Hồng pbngothihong@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

398 
Nguyễn Thị Bích Chi chubetihon5566@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

399 
Nguyễn Thị Hiên nguyenthihienpb@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

400 
Nguyễn Thị Hơn nguyenthihonpb@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

401 
Nguyễn Thị Lan pbnguyenthilan@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

402 
Nguyễn Thị Linh Chi nguyenthilinhchi0111@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

403 
Nguyễn Thị Mai Trinh aodai365@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

404 
Nguyễn Thị Phương lechau1722@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 
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405 
Nguyễn Thị Phượng timphuong@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

406 
Nguyễn Thị Thanh pbnguyenthithanh@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

407 
Trần Thị Lam pbtranthilam@gmail.com TH Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

408 
Lê Thị Như Nguyên lehungnguyen1993@gmail.com TH Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

409 
Nguyễn Thị Nho nguyenthinho.xm@gmail.com TH Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

410 
Trần Thị Chín tranthichin28011974@gmail.com TH Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

411 
Huỳnh Văn Minh minhxm@gmail.com TH Thanh Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

412 
Ngô Thị Tám ngothitam72@gmail.com TH Thanh Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

413 
Nguyễn Sinh Dũng ddungsinh@gmail.com TH Thanh Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

414 
Nguyễn Thị Trung nguyenthitrung2812@gmail.com TH Thanh Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

415 
Nguyễn Thị Vy Thảo nguyenthao2011271@gmail.com TH Thanh Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

416 
Đặng Thị Mai Trang dangthimaitrang@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

417 
Đoàn Minh Tình doanminhtinh20.xm@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

418 
Đường Thị Xê duongthixe.xm@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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419 
Lê Thị hồng Thanh lethihongthanhth78@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

420 
Lê Thị Kim Duyên duyenbrvt91@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

421 
Nguyễn Thị Minh Hường minhhuong.10101967@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

422 
Nguyễn Thị Tuyết phamkhanhxm@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

423 
Nguyễn Thị Tuyết nttuyet199@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

424 
Trịnh Thị Lụa trinhthilua.xm@gmail.com TH Thống Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

425 
Bùi Thị Hiền buihien1977@gmail.com TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

426 
Nguyễn Thị Ánh Hồng anhhongtdn@gmail.com TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

427 
Nguyễn Thị Chung chung1971nguyen@gmail.com TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

428 
Nguyễn Thị Huệ nguyenhue19714a4@gmail.com TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

429 
Nguyễn Văn Cảnh 

nguyenvancanh198419832@gmail.c

om 
TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

430 
Trần Thị Vân van1976@gmail.com TH Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

431 
Nguyễn Thị Nhạn nguyennhan9101967@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

432 
Nguyễn Viết Quang vietquang2008@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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433 
Trần Thị Dỏ dotranthixm@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

434 
Hồ Thị Lệ hothile223@gmail.com THCS Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

435 
Huỳnh Thị Tài kimnhihuynh94@gmail.com THCS Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

436 
Ngô Thị Lệ Thủy ngolethuyhs1965@gmail.com THCS Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

437 
Nguyễn Thị Hường nguyenhuongcogiao@gmail.com THCS Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

438 
Trần Viết Chung tranvietchungchung@gmail.com THCS Bình Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

439 
Đoàn Thị Bích Thảo doanthibichthao@thcshoahiep.edu.vn THCS Hoà Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

440 
Ngô Thị Diễm Kiều ngokieuzx2000@gmail.com THCS Hoà Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

441 
Nguyễn Hữu Chuyên nguyenhuuchuyen0@gmail.com THCS Hoà Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

442 
Nguyễn Văn Nam vannamvatly@gmail.com THCS Hoà Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

443 
Trần Văn Tuân tranvantuan@thcshoahiep.edu.vn THCS Hoà Hiệp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

444 
Cao Thị Kim caothikimxm@gmail.com THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

445 
Dương Thị Quỳnh Anh anhdtq@thcs-hoahoi-brvt.edu.vn THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

446 
Lê Quốc Toản toanl@thcs-hoahoi-brvt.edu.vn THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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447 
Nguyễn Thị Kim Quyên 

nguyenthikimquyenhoahoi@gmail.co

m 
THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

448 
Nguyễn Thị Yến rubynguyen30@gmail.com THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

449 
Nguyễn Thị Yến yennt@thcs-hoahoi-brvt.edu.vn THCS Hoà Hội 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

450 
Cù Thị Hồng cuhong2102@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

451 
Đặng Văn Nhân hoxuangiang@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

452 
Dương Minh Châu chaulinhson82@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

453 
Hà Thị Ngọc Liên ngocmaiou@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

454 
Hoàng Thị Thu Tâm tamvtc2hh@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

455 
Lê Minh Trường truonglm.c2hoahung@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

456 
Nguyễn Kim Hoàng vuhoa.pb.xm@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

457 
Nguyễn Minh Trí minhtri197969@gmal.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

458 
Nguyễn Quốc Hậu haunq.c2hoahung@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

459 
Nguyễn Văn Hòa hoanv.c2hoahung@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

460 
Phạm Thị Hoa hoapt.c2hoahung@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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461 
Phạm Thị Vinh vinhpt.c2hoahung@gmail.com THCS Hoà Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

462 
Đỗ Văn Sơn sondv.ptp.xm@gmail.com THCS Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

463 
Lê Đức Đại vanlydochanhtkd@yahoo.com THCS Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

464 
Lê Thị Tuyết Linh concualot@gmail.com THCS Phước Bửu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

465 
Bùi Thị Thanh Lưu luubuithanhluu204@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

466 
Nguyễn Thị Hương nguyenthihuongpt1979@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

467 
Phạm Đình Phúc dinhphuc.xm@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

468 
Phạm Thanh Tuấn phamthanhtuan.c2pt@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

469 
Phạm Thị Hồng Ngọc phamhongngocpt1976@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

470 
Phan Thị Thanh Thuyền phanthuyen1973@gmail.com THCS Phước Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

471 
Chu Thị Đề heocun0507@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

472 
Hà Huy Kiên vhhavankien@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

473 
Nguyễn Thị Thúy Phượng phuong191087@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

474 
Trần Thị Bích Hằng bichhangtran08@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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475 
Trần Văn Bình binhthcspth@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

476 
Trần Văn Xuân tranvanxuan125@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

477 
Trương Thị Liêu lieutruong920@gmail.com THCS Phước Thuận 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

478 
Huỳnh Bình Minh maiminhht@gmail.com THCS Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

479 
Lê Thị Kim Uyên trongmai76@gmail.com THCS Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

480 
Võ Đình Hải vohai5602@gmail.com THCS Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

481 
Bùi Thị Cúc buithicuctlxm@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

482 
Đặng Thanh Luyến dangthanhluyentlxm@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

483 
Đặng Thị Nga dangthingatlxm@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

484 
Lê Thị Hoàng Oanh leoanhbrvt@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

485 
Ngô Thị Ngọc Bích ngongocbichvt87@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

486 
Ngô Thị Thu Huyền ngothithuhuyentlxm@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

487 
Nguyễn Thị Hằng nguyenthihangtlxm@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 

488 
Nguyễn Thị Tâm thanhtam89hp@gmail.com THCS Tân Lâm 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 
Cấp 2 lần 
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489 
Nguyễn Thiên Trang nguyenthientrang1971@gmail.com Tiểu Học Xuyên Mộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Huyện Xuyên Mộc 

Mới tuyển 

dụng 

490 
Phan Thị Bé Trang trangcute@gmail.com TH Điện Biên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

491 
Lê Thị Đức ductuannhungoc.1907@gmail.com TH Kim Dinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

492 
Nguyễn Thị Quế nguyenthique.ll@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

493 
Trần Thị Ngọc Anh trannana0509@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

494 
Nguyễn Hoàng Yến nguyenyenbr2017@gmail.com TH Lê Thành Duy 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

495 
Nguyễn Thị Hằng hangnt.ltd1@gmail.com TH Lê Thành Duy 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

496 
Nguyễn Thị Thanh Châu thanhchaultd@gmail.com TH Lê Thành Duy 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

497 
Phan Thị Thanh Thay thayltd@gmail.com TH Lê Thành Duy 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

498 
Huỳnh Thị Thu Tư htthutu@gmail.com TH Long Hương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

499 
Nguyễn Thị Hoa hoanguyen21121966@gmail.com TH Long Hương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

500 
Nguyễn Thị Kim Tuyền exokekimtuyen2020@gmail.com TH Long Hương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

501 
Nguyễn Thị Kim Tuyền exotekimtuyen@gmail.com TH Long Hương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

502 
Lê Thị Lộc lethiloc1974tvq@gmail.com TH Nguyễn Bá Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 
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503 
Nguyễn Minh Tâm nmtam0108@gmail.com TH Nguyễn Bá Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

504 
Nguyễn Mỹ Linh mylinh26041993@gmail.com TH Nguyễn Bá Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

505 
Nguyễn Thị Thanh Lương thanhluongleloi@gmail.com TH Nguyễn Bá Ngọc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

506 
Phạm Thị Thu Thủy phamthithuthuy@moet.edu.vn 

TH Nguyễn Minh 

Khanh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

507 
Đàm Xuân Hưng mrdamhung83@gmail.com 

TH Nguyễn Thanh 

Đằng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

508 
Nguyễn Thị Phước Thủy phuocthuy93@gmail.com 

TH Nguyễn Thanh 

Đằng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

509 
Ng Thị Phương Quỳnh phuongquynhnbk@gmail.com TH Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

510 
Nguyễn Thị Vân 1966vannguyen@gmail.com TH Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

511 
Vũ Thị Hồng vuhong8320@gmail.com TH Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

512 
Vũ Thị Yến Khoa troioikhongconten@gmail.com TH Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

513 
Trần Thị Phước tranthiphuovtvq@gmail.com TH Trần Văn Quan 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

514 
Lê Hữu Hồng Minh minhletvt2019@gmail.com TH Trần Văn Thượng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

515 
Nguyễn Yến Nhi nhinguyen.vt01@gmail.com TH Trần Văn Thượng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

516 
Trần Thị Hằng tvttranthihang@gmail.com TH Trần Văn Thượng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 
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517 
Trần Thị Hằng tranthihang.tvt@gmail.com TH Trần Văn Thượng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

518 
Nguyễn Pháp nguyenphap02121960@gmail.com TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

519 
Nguyễn Thị Mỹ Phúc myphuc.ts@gmail.com TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

520 
Nguyễn Thị Thu Hoa nguyenthithuhoa1997@gmail.com TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

521 
Nguyễn Thị Thùy Vân khacthuong345@gmail.com TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

522 
Phan Nhật Sinh phannhatsinhpns@gmail.com TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

523 
Vũ Thị Dung dungpbc2010@yahoo.com.vn TH Trường Sơn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

524 
Nguyễn Thanh Loan ntloandvm@gmail.com 

THCS Dương Văn 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

525 
Phạm Tuấn Cường phamcuong1977@gmail.com 

THCS Dương Văn 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

526 
Trịnh Hồng Hạnh honghanhbrvt@gmail.com 

THCS Dương Văn 

Mạnh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

527 
Ngô Thị Thanh maithanhkd1979@gmail.com THCS Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

528 
Nguyễn Thị Linh linhn444@gmail.com THCS Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

529 
Vũ Thị Hương vuthihuongkimdong@yahoo.com.vn THCS Kim Đồng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

530 
Vũ Cẩm Vân camvanlt1979@gmail.com THCS Long Toàn 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 
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531 
Hồ Hoàng Thao hohoangtheo@gmail.com 

THCS Nguyễn Thanh 

Đằng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

532 
Thái Thị Hồng Thắm 

hongtham.sudia.nguyentrai@gmail.c

om 
THCS Nguyễn Trãi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

533 
Nhữ Thị Thu Hiền hienbaria72@gmail.com THCS Phước Nguyên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

534 
Trịnh Thị Thu Hà pn.trinhthithuha@gmail.com THCS Phước Nguyên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 

Mới tuyển 

dụng 

535 
Ngô Thị Hà ngothiha.nd@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

536 
Nguyễn Thị Hoàng Giang hoanggiangthcsph@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

537 
Nguyễn Văn Nghệ c2tanhung3.baria@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

538 
Phạm Kim Tuấn c2tanhung2.baria@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

539 
Vũ Thị Kim Lan c2tanhung1.baria@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

540 
Vũ Thị Trang Phương trangphuongvu94@gmail.com THCS Tân Hưng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

541 
Ngô Thị Đằng Vương ngothidangiaovienuong@gmail.com THCS Trần Đại Nghĩa 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Bà Rịa 
Cấp 2 lần 

542 
Hoàng Thuý Hằng truonghangvt70@yahoo.com.vn TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

543 
Lê Thị Hương huongbausen1975@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

544 
Mai Thị Mỹ Quyên maiquyenvt1996@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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545 
Ngô Thị Phụng Vân ngothiphungvan97@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

546 
Nguyễn Thị Hòa nguyenhoakhoi1@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

547 
Nguyễn Thị Lài lainguyen200498@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

548 
Nguyễn Thị Phương phuongws18@yahoo.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

549 
Phạm Hoàng Anh phamhoanganh200797@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

550 
Trần Thị Kiều Diễm tranthikieudiem@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

551 
Trần Thị Nga nana93131@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

552 
Trần Thị Phượng Các tranthiphuongcac@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

553 
Trịnh Quốc Bảo khoinguyenbaothuy@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

554 
Vũ Thị Bình vubinh1985@gmail.com TH Bàu Sen 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

555 
Bùi Bích Phượng phuongbb.vt@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

556 
Bùi Nguyễn Xuân Triều 

buinguyenxuantrieu1305@gmail.co

m 
TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

557 
Mai Thị Huyền maithjhuyen2017@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

558 
Mai Thị Xuân Hải maithixuanhai1829@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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559 
Nguyễn Hồng Hạnh bmhanh.96@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

560 
Nguyễn Thị Thanh Huyền hiephuyenminh@yahoo.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

561 
Nguyễn Thị Thanh Thảo nguyenthao139@yahoo.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

562 
Phạm Thị Hồng Duyên duyenphambrvt@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

563 
Phạm Thị Thu Trang phamlethutrang@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Nghỉ hưu 

564 
Trần Thị Nhật Lệ nhatle24798@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

565 
Trần Thị Phương Hoa tranthiphuonghoa81@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

566 
Trịnh Thu Hằng trinhthuhang08@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

567 
Vũ Thị Kim Hồng hongvu144@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

568 
Vũ Thị Nga vungabinhminh@gmail.com TH Bình Minh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

569 
Bùi Thị Mỹ Duyên buithimyduyenvt96@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

570 
Đỗ Hữu Giao dohuugiao211194@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

571 
Lê Nguyễn Hồng Hạnh lnhonghanh2206@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

572 
Ngô Thành Vinh ngovinh26031997@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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573 
Nguyễn Thành Tài legendsboy1996@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

574 
Nguyễn Thị Huyền Anh huyenanh626836@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

575 
Nguyễn Thị Kim Oanh kimoanh170465@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

576 
Thạch Lễ Hùng boiboi14012006@gmail.com TH Bùi Thị Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

577 
Hà Thị Kim Ngần kimngank1_vungtau@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

578 
Lê Thị Hải Yến lethihaiyen97@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

579 
Lê Thị Liên lelienchilinh73@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

580 
Ngô Thị Phương ngophuongt2@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

581 
Nguyễn Thị Dung nguyenthidung1980@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

582 
Nguyễn Thị Hoà nguyenhoatthclvt@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

583 
Nguyễn Thị Hòa nguyenhoahoa92@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

584 
Nguyễn Thị Mai nguyenmaichilinh1984@gmail.com TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

585 
Trần Thị Hạnh hanhduong182@yahoo.com.vn TH Chí Linh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

586 
Nguyễn Thị Kim Sang nkimsang13@gmail.com TH Đoàn Kết 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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587 
Trần Ngọc Hà tranngocha050992@gmail.com TH Đoàn Kết 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

588 
Bùi Thị Thanh Thảo buithao362@gmail.com TH Hạ Long 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

589 
Nguyễn Thị Phương Thúy phuongthuy89.art@gmail.com TH Hạ Long 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

590 
Trần Thị Mộng Truyền truyendvmk2@gmail.com TH Hạ Long 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

591 
Lê Thị Cẩm lecam201073@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

592 
Mai Ánh Ngọc maianhngoc206@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

593 
Nguyễn Thị Hiền nguyenhien3674@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

594 
Nguyễn Thị Thu Hương k1hainam@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

595 
Phạm Thị Kim Trang kimtrang11799@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

596 
Tô Lan Hương tolanhuong202@gmail.com TH Hải Nam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

597 
Bùi Ngọc Khanh khanh259195@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

598 
Đinh Thị Hiên 966hien09@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

599 
Nguyễn Thị Thu Thủy nguyenthuy7183@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

600 
Nguyễn Thị Thúy Ái xicute95@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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601 
Vũ Thị Anh Ca vuthianhca@gmail.com TH Hoà Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

602 
Nguyễn Thị Hường huong192ntp@yahoo.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

603 
Nguyễn Thị Thúy hienthuy6474@yahoo.com.vn TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

604 
Đậu Thị Thu Thủy dauthithuthuy90@gmail.com TH Long Sơn 1 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

605 
Nguyễn Tấn Vũ 00thanhnienlongson00@gmail.com TH Long Sơn 1 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

606 
Lê Thị Tiền ngocan0393@icloud.com TH Long Sơn 2 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

607 
Đỗ Chinh Thục dotrinhthuc@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

608 

Hà Thị Nga (Giáo viên 

mới) 
hathinga190191@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

609 
Lê Thị Hồng Ngọc Trâm monkeybig178@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

610 

Nguyễn Bùi Thảo Nguyên 

(Giáo viên mới) 

nguyenbuithaonguyen6197@gmail.c

om 
TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

611 
Nguyễn Thị Hoài Thương muabuon2937@yahoo.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

612 
Nguyễn Thị Hoài Thương naivang925@yahoo.com.vn TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

613 
Thạch Kim Phượng thachkimphuong1419@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

614 
Trần Thị Hồng Hà tranthihonghavtnd2411@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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615 
Trần Thị Hồng Liên lienhong2010vt@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

616 
Trần Thị Kim Ánh nguyentranggiabao05@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

617 
Trần Thị Thu Hằng khiheo169@gmail.com TH Lý Tự Trọng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

618 
Hồ Quốc Vương quocvuong20111993@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

619 
Nguyễn Hồng Hạnh hanhngao1996@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

620 
Nguyễn Hường Luân Vy nguyenhuongluanvy@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

621 
Nguyễn Thanh Xuân nguyenthanhxuan1612@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

622 
Nguyễn Thị Bích Thủy ngocthuy999vt@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

623 
Thái Thị Hương Giang giangductho75vt@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

624 
Trịnh Thị Kim Cúc kimcuc69vt@gmail.com TH Nguyễn Thái Học 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

625 
Bùi Thị Tường Vy buithituongvy0342@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

626 
Cao Thị Phúc caothiphuc@yahoo.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

627 
Đào Vũ Thu Hương hdaoxd@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

628 
Đoàn Hà My hamy30162@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 
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629 
Lê Thị Thùy Trang ltrang.2210@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

630 
Nguyễn Hữu Hoàng hoanghuu0811@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

631 
Nguyễn Thị Hà thanhtrang0502@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

632 
Nguyễn Thị Hoài Thu nguyenthihoaithu9598@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

633 
Nguyễn Thị Hường nguyenhuong.pa2019@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

634 
Nguyễn Thị Thanh Vân thanhvan15998@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

635 
Nguyễn Thị Thu Trang trangnguyen02111995@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

636 
Phạm Hoàng Anh Thư wissosluv@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

637 
Trần Thị Hà hatran271296@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

638 
Trần Thị Mai tranmaicdspnd@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

639 
Trịnh Thị Duyên trinhthiduyen208@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

640 
Vũ Nguyễn Thanh Trúc trucvu246@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

641 
Vũ Thị Hiền vuthihien971@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

642 
Vũ Thị Như Quỳnh quynhquynh3518@gmail.com TH Phước An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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643 
Bàn Thị Khuyên banthikhuyen84@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

644 
Đặng Thùy Dương dangthuyduong1999vt@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

645 
Đỗ Thành Đạt dothanhdat01081993@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

646 
Mai Thị Huỳnh Phương maiphuong2332@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

647 
Nguyễn Thị Mỹ gialaicty81@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

648 
Nguyễn Thị Ngân ngannganvtvn@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

649 
Trần Ngọc Hân hantran1996.vn@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

650 
Trần Quỳnh Giang quynhgiang2611@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

651 
Võ Thị Thanh Nhàn vonhan1142@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

652 
Võ Thị Thu trangthuvospvt@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

653 
Vũ Thị Ngọc Anh vuanh8747@gmail.com TH Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

654 
Cao Thị Xuyến to1qt@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

655 
Dương Thị Thu Huyền 

duongthithuhuyen291093@gmail.co

m 
TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

656 
Hoàng Thị Kim Ngân kimnganvt69@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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657 
Ngô Thị Thủy ngothuy2608@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

658 
Nguyễn Thị Phượng phuongnguyensnvt@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

659 
Nguyễn Thị Thiên Hương huongnguyenthithien@yahoo.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

660 
Vũ Thị Thùy Trang vuthithuytrang1994@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

661 
Hoàng Thị Giang giangongnguvungtau@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Hợp đồng 

662 
Nguyễn Thị Thảo nguyenthaosic@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

663 
Trần Thị Thương mrsthuongthuong@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

664 
Trần Thị Tính trantinh243@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Hợp đồng 

665 
Trần Thị Xuân xuan181187@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Hợp đồng 

666 
Trần Thu Thuỷ trthuy94@gmail.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

667 
Trần Vũ Như Thảo grass1627@yahoo.com 

TH Song ngữ Vũng 

Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Hợp đồng 

668 
Bùi Thị Hường huong1973vt@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

669 
Hồ Bá Hưng hobahung19966@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

670 
Hoàng Thị Thùy Linh hoangthithuylinh7965@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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671 
Nguyễn Thị Giang Thanh ntgthanh94@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

672 
Nguyễn Thị Nhung nhunganh997@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

673 
Phạm Thị Bích Duyên bichduyen.3506@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

674 
Trần Thị Hương Giang huonggieng1312@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

675 
Vũ Ngọc Ái Nhi ainhi27898@gmail.com TH Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

676 
Cao Thị Tuyết caotuyet93@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

677 
Đinh Thị Hồng Vân hongvanthch@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

678 
Hứa Thị Thủy 1994huathuy@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

679 
Lê Thị Thu Hiền kimmie.nise4@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

680 
Ngô Đăng Tuệ ngotue2vt@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

681 
Trần Thị Anh Tý anhty@gmail.com TH Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

682 
Hồ Bá Hưng hohung1290@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

683 
Lê Thị Diệu Tần dieutan737678@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

684 
Ngô Văn Trương trungtamduongcam@yahoo.com.vn TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 
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685 
Nguyễn Thị Hiền nguyehienttk4@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

686 
Nguyễn Thị Thùy Linh ngoclinh1822@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

687 
Nguyễn Thị Trang Nhung trangnhng904@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

688 
Phạm Thanh Nga phamthanhnga285@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

689 
Vũ Thị Thu Trang thutrang140397.vttt@gmail.com TH Thắng Tam 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

690 
Mai Thị Lệ Thủy mailethuy@gmail.com TH Trưng vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

691 
Nguyễn Thị Thu Thủy thuy72vt@gmail.com TH Trưng vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

692 
Nguyễn Thị Thu Vân thuvan76@gmail.com TH Trưng vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

693 
Nguyễn Tuyết Mai mai_195@yahoo.com TH Trưng vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

694 
Phạm Thị Kim Thước thuoc.kimm@gmail.com TH Trưng vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

695 
Bùi Đặng Thanh Nhàn thanhnhanvt98@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

696 
Hoàng Thị Ngọc Khánh htngockhanh0206@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

697 
Hoàng Thị Tuyết Nhung tuyetnhung141080@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

698 
Nguyễn Thị Hoàng Anh hoanganh19941135858@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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699 
Nguyễn Thị Hồng Tình nguyenhongtinh2016@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

700 
Nguyễn Thị Hường nguyenthihuongtuan@gmai.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

701 
Nguyễn Thị Thu nguyenthuqnqb96@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

702 
Nguyễn Thị Thương thithuongth04@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

703 
Phạm Thị Khánh Hòa hoaphham.hp4@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

704 
Phạm Thị Khánh Hòa hoapham.hp4@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

705 
Trần Thị Thu Hằng tranthithuhang5272@gmail.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

706 
Võ Thị Chín chindethuong@yahoo.com TH Trương Công Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

707 
Đồng Thị Thu Thương longthuongha@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

708 
Huỳnh Lâm Bảo Uyên tamlanvt93@yahoo.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

709 
Lữ Minh Xuân luminhxuanvt304@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

710 
Mai Thị Hạnh hanhtienganh17@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

711 
Nguyễn Thị Minh Hằng nguyenhang020495@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

712 
Nguyễn Thị Thu Hiền hiennguyen.vnedu@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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713 
Phạm Thị Thu Trang phamthithutrang7875@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

714 
Trần Thị Dung trandungels@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

715 
Vũ Văn Tùng tungliver101@gmail.com TH Võ Nguyên Giáp 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

716 
Hồ Hoàn Kiểm kiemkrt@gmail.com THCS Bạch Đằng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

717 
Nguyễn Thị Hiền kim.hien2005@yahoo.com THCS Bạch Đằng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

718 
An Thị Xuân anthixuan5495@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

719 
Đoàn Thị Tám doanthitam@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

720 
Hà Thị Thanh Hiền hatrang_2012@yahoo.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

721 
Hoàng Thị Hà hoangthiha@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

722 
Ngô Thị Kim Khánh ngothikimkhanh@yahoo.com.vn THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

723 
Ngô Thị Mỹ Hảo ngohao@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

724 
Nguyễn Thị Ngọc Bích nguyenbich@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

725 
Nguyễn Việt Rôn nguyenvietron@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

726 
Phạm Thị Thu phamthu2211@gmail.com THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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727 
Trần My sa mysa.hung@yahoo.com.vn THCS Châu Thành 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

728 
Bùi Trúc Thư bui_tructhu@yahoo.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

729 
Đặng Thị Thanh Hải danghai1604@yahoo.com.vn THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

730 
Điêu Thị Quân dieuquanhien@gmail.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

731 
Đỗ Đình Minh davidcaominhsvsp@gmail.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

732 
Dương Thị Minh Loan loanc14_1987@yahoo.com.vn THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

733 
Lê Mạnh Nữ Linh Sơn manhlinhson@yahoo.com.vn THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

734 
Ngô Thị Phương ngophuongphuong@yahoo.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

735 
Nguyễn Bạch Trúc Vy bangtuyetcaohan@gmail.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

736 
Nguyễn Thị Thanh Vân 

nguyenthithanhvan.thcsduytan@gmi

ail.com 
THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

737 
Nguyễn Thị Thu Huyền huyenduytanvt@yahoo.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

738 
Nguyễn Thị Thu Huyền thuhuyen120682@gmail.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

739 
Nguyễn Thị Thương nguyenthuongduytan@yahoo.com.vn THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

740 
Phạm Thị Thu Hà hathu.vt64@gmail.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 



92 

STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

741 
Phan Thị Như Quỳnh nhuquynh336@yahoo.com THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

742 
Trương Thị Dung truongdung920@yahoo.com.vn THCS Duy Tân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

743 
Đỗ Thị Bích Thủy dobichthuy.226@gmail.com 

THCS Huỳnh Khương 

Ninh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

744 
Nguyễn Thị Hồng Nga hongnga25101990@gmail.com THCS Ngô Sỹ Liên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

745 
Phùng Thị Nhung nhungnhac82c@yahoo.com THCS Ngô Sỹ Liên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

746 
Trần Thị Nguyệt trannguyettn@gmail.com 

THCS Nguyễn An 

Ninh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

747 
Lê Thị Châu Hoa lethichauhoa1990@gmail.com 

THCS Nguyễn Gia 

Thiều 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

748 
Trương Thị Thuý truongthuy1610@gmail.com 

THCS Nguyễn Gia 

Thiều 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

749 
Đỗ Thị Thu Phương dothuphuonggc@gmail.com 

THCS Nguyễn Thái 

Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

750 
Nguyễn Thị Hạnh hanhnguyen82vt@gmail.com 

THCS Nguyễn Thái 

Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

751 
Nguyễn Thị Mai mainguyenvt1992@gmail.com 

THCS Nguyễn Thái 

Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

752 
Võ Thị Minh Ngọc minhngocvo0110@gmail.com 

THCS Nguyễn Thái 

Bình 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

753 
Đào Thị Hiệu nguyentuananh201375@gmail.com THCS Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

754 
Nguyễn Thị Hiền hiendia@gmail.com.vn THCS Phước Thắng 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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755 
Lê Thị Hải Yến lethihaiyen85tn@gmail.com THCS Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

756 
Ngô Thị Thắm ngothitham@yahoo.com THCS Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

757 
Nguyễn Hồng Vân nguyenhongvan1968@yahoo.com THCS Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

758 
Phạm Thị Khuyên thuhienkhuyen@yahoo.com THCS Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

759 
Phạm Thị Thu Ngọc meocon84vt@yahoo.com THCS Thắng Nhất 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

760 
Phạm Thị Diễm Hồng phamhongbinh2406@gmail.com THCS Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

761 
Phạm Thị Hằng pthang1808@gmail.com THCS Thắng Nhì 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

762 
Bùi Thị Vân Quỳnh buithivanquynh2202@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

763 
Đặng Thị Huyền huyendangtb83@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

764 
Hồ Thị Quỳnh Trang hoquynhtrang558@yahoo.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

765 
Lê Quang Thắng lequangthang287@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

766 
Mai Thị Thanh Huyền dunghuyn6272@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

767 
Mai Thị Thanh Huyền dunghuyen6272@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

768 
Nguyễn Khắc Nhân nhan.c2vtt.vt@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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769 
Nguyễn Thị Thủy thuynguyen.vtt@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

770 
Nguyễn Thị Vân vannguyen.vtt@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

771 
Nguyễn Thị Vinh yenvinhnhi27@yahoo.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

772 
Phan Thị Thanh Nga thanhngavt333@yahoo.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

773 
Trần Thị Thanh Thúy tranthithanhthuy1112@gmail.com 

THCS Võ Trường 

Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

774 
Trần Thị Hiền (GV mới) hienhannamdat@gmail.com THCS Võ Văn Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

775 
Nguyễn Thị Minh Đông md_thangnhi@yahoo.com.vn THCS Vũng Tàu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

776 
Nguyễn Thị Thiên An thienannguyenthi66@gmail.com TH Châu Pha  A 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

777 
Trương Thị Hồng Vân tthvan1965@gmail.com TH Châu Pha  A 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

778 
Ngô Xuân Minh xuanminh1973@gmail.com TH Châu Pha B 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

779 
Nguyễn Thị Thanh nguyenthanhcpb@gmail.com TH Châu Pha B 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

780 
Nguyễn Thị Yến nguyenhaiyen6688@yahoo.com.vn TH Châu Pha B 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

781 
Trần Thị Bảy tieuhocchauphab@gmail.com TH Châu Pha B 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

782 
Huỳnh Ngọc Gấm laithch@gmail.com TH Chu Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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783 
Nguyễn Thị Bình binhchuhai@yahoo.com.vn TH Chu Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

784 
Nguyễn Thị Bình binh09012002@gmail.com TH Chu Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

785 
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên quynhtienntqt09@gmail.com TH Chu Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

786 
Trần Ly Diễn Hà tranlydienha1234@gmail.com TH Chu Hải 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

787 
Cao Thị Hồng Nhung binhnhung489@gmail.com TH Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

788 
Đinh Thị Thanh Nga thanhnga61082@gmail.com TH Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

789 
Lê Thị Vương thuyvuong163@gmail.com TH Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

790 
Nguyễn Ngọc Viễn nguyenngocvien1962@gmail.com TH Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

791 
Đàm Thị Điềm damthidiem1996@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

792 
Lê Thị Hiệp ngochieptt@yahoo.com.vn TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

793 
Phạm Thị Vân van0979853018@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

794 
Phạm Thị Vân tigon22288@gmail.com TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

795 
Trần Thị Mỹ Dung mydung_0506@yahoo.com.vn TH Lê Lợi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

796 
Đỗ Thị Hà dothiha75@yahoo.com.vn TH Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 
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797 
Dương Nảo duongnao121970@gmail.com TH Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

798 
Nguyễn Thị Tươi nguyenthituoi15081997@gmail.com TH Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

799 
Nguyễn Thị Tuyết Mai maituyetnguyen97@gmail.com TH Lý Thường Kiệt 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

800 
Cao Thị Thắm thithamcao97@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

801 
Nguyễn Thị Mai ngocmaimx@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

802 
Nguyễn Thị Ngọc nguyenthingoc0204mx@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

803 
Nguyễn Thị Nguyệt begaunguyetnguyet0712@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

804 
Nguyễn Thị Thanh Tịnh tinh1976thmx@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

805 
Nguyễn Thị Thiện thiennguyenuyen@gmail.com TH Mỹ Xuân 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

806 
Nguyễn Thùy Dung nguyenthuydungnct2019@gmail.com TH Nguyễn Công Trứ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

807 
Nguyễn Viết Thắng thangviet@gmail.com TH Nguyễn Công Trứ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

808 
Lê Thị Kim Cúc lethikimcuc@gmail.com TH Nguyễn Du 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

809 
Nguyễn Thị Bình binhnguyen357@gmail.com TH Nguyễn Du 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

810 
Nguyễn Thị Hoa pongtron3112@gmail.com TH Nguyễn Du 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 
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811 
Đỗ Thị Thu dothithu21015@gmail.com TH Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

812 
Ngô Thị Ngọc Thảo ngothao2408@gmail.com TH Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

813 
Trần Thị Huyền Linh linhmoon.921@gmail.com TH Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

814 
Trần Thùy Vi Na natran1998.cdbd@gmail.com TH Nguyễn Huệ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

815 
Đỗ Thị Sen nguyenokyduyen8@gmail.com TH Nguyễn Thị Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

816 
Đỗ Thị Sen dothisenlop1@gmail.com TH Nguyễn Thị Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

817 
Phạm Thị Miên mienpham0195@gmail.com TH Nguyễn Thị Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

818 
Trần Thị Duyên tranthiduyen9989@gmail.com TH Nguyễn Thị Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

819 
Bùi Thị Thanh Huyền buihuyen982@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

820 
Phan Xuân Quý phanxuanquy62@gmail.com 

TH Nguyễn Thị Minh 

Khai 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

821 
Nguyễn Thị Trí tringuyenspn@gmail.com TH Nguyễn Văn Trỗi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

822 
Võ Thị Ngọc Lành ngoclanhnvt@gmail.com TH Nguyễn Văn Trỗi 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

823 
Lê Đình Hồng tramy.thanhhahong@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

824 
Nguyễn Thị Cẩm Tú nguyenthicamtu@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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825 
Nguyễn Thị Hằng nguyenhangthpm@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

826 
Nguyễn Thị Thủy nguyenthithuythpm@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

827 
Phùng Thị Thanh thanh1974@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

828 
Trần Thị Như Minh nhuminh.pm@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

829 
Trần Thu Hà hatran2481@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

830 
Võ Thị Thủy vothuy19855@gmail.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

831 
Võ Thị Thủy vothithuy1985.thpm@gmai.com TH Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

832 
Bùi Thị Hằng duytu67@gmai.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

833 
Đặng Thị Tiếp vuthihonglien92@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

834 
Đặng Văn Đức dangvanduc91vt@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

835 
Đào Thị Mỹ Hạnh daomyhanhqt89@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

836 
Đỗ Minh Huệ dominhhue91vt@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

837 
Lê Thị Hồng lethihong1681965@yahoo.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

838 
Lê Thị Minh Hằng minhhangbum520@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 
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839 
Nguyễn Thị Bích Thảo bichthao276@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

840 
Nguyễn Thị Linh nttlinh.886@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

841 
Phạm Thị Duyên nanabeo0305@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

842 
Phan Thị Ánh Tuyết phananhtuyet1965@yahoo.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

843 
Sầm Lệ Xuân yurixuan47@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

844 
Trần Thị Huyền tranhuyen.ht55669@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

845 
Trần Thị Thu Thủy thuylucky1710@gmail.com TH Quang Trung 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

846 
Bùi Thị Luyên buithiluyen1966@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

847 
Lường Thị Nương luongthinuongthtt@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

848 
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh myhanhthtoctien@gmail.cim TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

849 
Nguyễn Thị Ngọc Liễu ngoclieutt@gmial.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

850 
Nguyễn Thị Tin nguyentintt1983@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

851 
Phạm Thị Thanh phamthanh26041984@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

852 
Trần Thị Như Quỳnh nhuquynhbmt1203@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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853 
Trần Văn Tài tranvantai@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

854 
Trương Tô Trang Tâm annatruong@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

855 
Trương Tô Trang Tâm annatruongvt@gmail.com TH Tóc Tiên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

856 
Chu Thị Nhung tb.cat2011@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

857 
Nguyễn Thị Lệ cafeyeudau2013@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

858 
Nguyễn Thị Ngát nguyenthingattqt@gmail.com TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

859 
Trương Thị Thủy thuyhoatvuong@yahoo.com.vn TH Trần Quốc Toản 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

860 
Trần Thị Bích Ngoan baoan691@gmail.com TH Trưng Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

861 
Trần Thị Thùy tranthithuy030398@gmail.com TH Trưng Vương 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

862 
Nguyễn Thị Phượng kuanh333@gmail.com TH Văn Lang 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

863 
Nguyễn Thị Thu Kiều kieunguyen98spkt@gmail.com THCS Chu Văn An 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

864 
Lê Thị Anh lethianh5858@gmail.com THCS Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

865 
Lê Thị Hoa lethihoahdpm@gmail.com THCS Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

866 
Phạm Thị Điểm nanapham1512@gmail.com THCS Hắc Dịch 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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867 
Đặng Thị Mai dangmai003@gmail.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

868 
Dương Đức Điềm duong.diem.lhp@gmail.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

869 
Ngô Tiến Diễm tiendiemlhp@gmail.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

870 
Nguyễn Đình Toại nguyentoai10b@gmail.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

871 
Nguyễn Thanh Tâm onggiango@yahoo.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

872 
Nguyễn Thị Thủy demtrangtinhyeu185@yahoo.com THCS Lê Hồng Phong 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

873 
Đỗ Thị Thái Linh thailinh64@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

874 
Lê Thị Loan hondacodon1105@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

875 
Lương Thị Thu Hà thuhaluong20488@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

876 
Ngô Thị Bích Phượng bichphuong.25121998@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

877 
Nguyễn Văn Hoan hetminh1985@yahoo.com.vn THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

878 
Trần Thị Thu Trang trantrang122@gmail.com THCS Phan Bội Châu 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

879 
Đặng Thị Bé Hiền dangthibehien1976mx@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

880 
Đặng Thị Thủy dangthuypct1966@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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881 
Đào Thị Hường daohuong_ls@yahoo.com.vn THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

882 
Lê Thị Tùng lethitung81@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

883 
Nguyễn Thị Hiếu nguyenthihieu78@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

884 
Nguyễn Trọng Khánh nguyentrongkhanh@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

885 
Trần Văn Hải tranvanhaipc@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

886 
Vũ Tấn Hiến tanhienvu78@gmail.com THCS Phan Chu Trinh 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

887 
Bảo Toản tbao913@gmail.com THCS Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

888 
Đậu Thị Minh Hằng dauminhhang2509@gmail.com THCS Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 

Mới tuyển 

dụng 

889 
Đinh Thị Ánh Hồng dinhthianhhong.vt@gmail.com THCS Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

890 
Đinh Thị Thùy Trang trangdinh97@gmail.com THCS Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

891 
Đỗ Thị Kim Liên dothikimlien1965@gmail.com THCS Phú Mỹ 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

892 
Đào Duy Hoàng duyhoangpgd@gmail.com THCS Phước Hoà 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

893 
Lưu Thị Thanh Thu luuthanhthu65@gmail.com THCS Phước Hoà 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

894 
Hồ Thị Kim Anh kimanhho1992@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 
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895 
Huỳnh Thị Cẩm cam94@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

896 
Lê Thị Kim Phượng lephuongtp1979@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

897 
Nguyễn Minh Sơn 

sonminhviettel_thcstanphuoc@gmail

.com 
THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

898 
Nguyễn Thị Thông thongpv73@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

899 
Nguyễn Thu Trang thutrangnguyen1403@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

900 
Phạm Quang Trung phamtrungpt84@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

901 
Trần Văn Thắng thangbvtp85@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

902 
Trịnh Thị Ái Tình trinhthiaitinh@gmail.com THCS Tân Phước 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

903 
Nguyễn Thị Hạnh hanhmthanh@gmail.com 

THCS Trương Công 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

904 
Trần Thị Hòa duonggiakhanh12@gmail.com 

THCS Trương Công 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

905 
Trần Thị Mỵ Dung mydungsk34@gmail.com 

THCS Trương Công 

Định 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thị xã phú mỹ 
Cấp 2 lần 

906 
Bùi Thị Bích Thu buithibichthubr@gmail.com THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

907 
Lê Thị Tuyết Nhung lenhungbr82@gmail.com THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

908 
Nguyễn Thị Minh Loan loanhoatim@gmail.com THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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909 
Phan Văn Phước phuongtdbr@yahoo.com.vn THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

910 
Trần Công Năng trannang_2005@yahoo.com THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

911 
Trần Thị Bích Liễu tranthibichllieu1975brvt@gmail.com THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

912 
Trần Thị Bích Nga ngaanhus@vnn.vn THPT Bà Rịa 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

913 
Lê Thị Mai nguyeviettrung1976@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

914 
Lê Thị Trang Nhung lttnhunggvct@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

915 
Lê Văn Phúc namchauthanh2013@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

916 
Lý Anh Thư lythu8185@gmial.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

917 
Nguyễn Thị Bích Hương bichhuong2004@yahoo.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

918 
Phạm Thị Nga phamngachauthanh@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

919 
Phạm Thị Nguyệt Nga phamnga@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

920 
Phạm Trương Mỹ Hòa hoaanhvan50@yahoo.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

921 
Trần Thành tranthanhpn@gmail.com THPT Châu Thành 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

922 
Bùi Thị Dung dangphatvt@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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923 
Đỗ Thị Thu Hương embesinhdoi@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

924 
Lê Thị Nga lenga1973@yahoo.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

925 
Lê Thị Thư lethuvt65@yahoo.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

926 
Lương Thị Kim Nhung kimnhunglqd68@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

927 
Lương Thị Lan Hương lanhuong28041991@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

928 
Nguyễn Thị Hảo haohao24@yahoo.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

929 
Nguyễn Thị Phương Thúy thuylequydonsu1962@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

930 
Nguyễn Trọng Diên trongdienhv@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

931 
Phạm Thị Thu Trang trang.pham@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

932 
Trần Như Chi Lan nguyenbangvta@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

933 
Trần Phương Thảo p.thao.av@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

934 
Võ Sỹ Hiện syhienvo@yahoo.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

935 
Võ Thị Thanh Xuân taphuongmai10@gmail.com 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

936 
Nguyễn Huy Phụng phung.huyphung60@gmail.com THPT Dân tộc Nội trú 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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937 
Lê Thị Nga lenga05@yahoo.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

938 
Nguyễn Hoàng Thanh thanhdthvt@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

939 
Nguyễn Minh Tâm nguyenminhtam8672@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

940 
Nguyễn Trọng Bằng nguyentrongbangvt@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

941 
Trần Thị Thu Hiền tranthuhien974@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

942 
Trần Thị Thúy thuytran1514@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

943 
Võ Huỳnh Huyền Trân huyentran111091@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

944 
Vũ Diệu Linh vu.dieulinh12345@gmail.com 

THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

945 
Nguyễn Đình Trung dinhtrungdbm010579@yaoo.com 

THPT Dương Bạch 

Mai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

946 
Võ Thị Kim Loan dalatvanientin@yahoo.com 

THPT Dương Bạch 

Mai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

947 
Cù Văn Tuấn tuanc878@yaho.com THPT Hắc Dịch 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

948 
Hoàng Ngữ hainguyen29082012@gmail.com THPT Hắc Dịch 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

949 
Huỳnh Thị Thùy Trang thuytrangnt1983@gmail.com THPT Hoà Bình 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

950 
Lê Bá Bảy lebabayhb@gmail.com THPT Hoà Bình 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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951 
Nguyễn Thị Ngọc Mai ngocmai.020887@gmail.com THPT Hoà Bình 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

952 
Trần Thị Mỹ Duyên duyentran11094@gmail.com THPT Hòa Hội 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

953 
Nguyễn Quang Kiểu kieulhp@gmail.com THPT Lê Hồng Phong 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

954 
Nguyễn Thị Kim Anh quanguyenanh@gmail.com THPT Lê Hồng Phong 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

955 
Nguyễn Bá Lộc locba1964@yahoo.com.vn 

THPT Long Hải Phước 

Tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

956 
Nguyễn Thị Diệu Vân anhvankt1009@yahoo.com 

THPT Long Hải Phước 

Tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

957 
Trần Thị Thảo thao090691@yahoo.com 

THPT Long Hải Phước 

Tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

958 
Trần Văn Ái thayaivan@gmail.con 

THPT Long Hải Phước 

Tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

959 
Bùi Huy Hà buihuyha1980@gmail.com.vn THPT Ngô Quyền 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

960 
Hồ Trung Hạnh 

c3ngoquyen_hotrunghanh@bariavun

gtau.edu.vn 
THPT Ngô Quyền 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

961 
Nguyễn Thành Dũng thanhdung15177@yah.com.vn THPT Ngô Quyền 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

962 
Voòng Sắt Múi voongsatmui@yahoo.com.vn THPT Ngô Quyền 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

963 
Cai Thị Thơm caithithom@gmail.coom 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

964 
Lê Thành Duy lethanhduy8286@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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965 
Mai Thị Ánh anh.tin.nbk@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

966 
Nguyễn Minh Luân Vũ websitenbk@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

967 
Nguyễn Minh Luân Vũ 

luanvuthptnguyenvancu.edu.v@gmai

l.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

968 
Nguyễn Ngọc Hùng hung.tin.nbk@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

969 
Nguyễn Thị Hường nguyenhuong@yahoo.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

970 
Nguyễn Văn Trực trucv@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

971 
Võ Đình Thuần vothuan64@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

972 
Võ Thị Ngọc Bích cobich.anh.nbk@gmail.com 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

973 
Nguyễn Thị Hiền nguyenthihien275@gmail.com THPT Nguyễn Du 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

974 
Bùi Thị In indungkhoa@yahoo.com.vn THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

975 
Đinh Thị Bé dinhbe86@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

976 
Lê Thị Nguyên lethinguyen1234@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

977 
Lê Thị Thanh www.lethanh.vn@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

978 
Mai Thị Lâm mailam601@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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979 
Ngô Văn Thắng thang-66vt@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

980 
Nguyễn Cảnh Trí nguyencanhtri_nh@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

981 
Nguyễn Thị Kim Oanh huudung05111988@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

982 
Nguyễn Thị Nga lannga_vt@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

983 
Nguyễn Thị Quế doremonheart@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

984 
Nguyễn Thị Thanh Hồng thanhhongtdc@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

985 
Phạm Thị Thanh Thủy phamlamthuy.1977@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

986 
Trần Thị Minh Hạnh hanhminhvt@hayoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

987 
Trịnh Văn Khoa vankhoanhvt@gmail.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

988 
Trịnh Xuân Quỳnh missyou19882002@yahoo.co THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

989 
Vương Văn Giang vuongvangiang_nh@yahoo.com THPT Nguyễn Huệ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

990 
Nguyễn Dương Nhật Hùng 0918644104@ven.edu.vn THPT Nguyễn Khuyến 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

991 
Bùi Nguyễn Phi Hùng hungbnp@yahoo.com.vn THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

992 
Lâm Thị Kim Ngà ngalam_777@yahoo.com.vn THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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993 
Lê Anh Quỳnh leanhquynh79@yahoo.com.vn THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

994 
Lê Ngọc Lĩnh lnlinh.it@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

995 
Lê Thị Hồng Vân trannguyenquang0881@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

996 
Lê Thị Thùy Trang thuytrangbrvt@yahoo.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

997 
Lê Trịnh Tịnh Thủy phucthuy1406@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

998 
Nguyễn Công Kỳ nguyencongkychauduc@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

999 
Nguyễn Đức Ngợi ducngoint2020@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1000 
Nguyễn Gia Thịnh giathinh4_10@yahoo.com.vn THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1001 
Nguyễn Thị Thanh Ly thanhlynt@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1002 
Nguyễn Trọng Niệm trongniembg123@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1003 
Phạm Thị Lâm phamthilamnt@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1004 
Trương Thị Như Trà nhutratruong@gmail.com THPT Nguyễn Trãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1005 
Bùi Thị Kim Thịnh buikimthinh1980@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1006 
Dương Thi Thẩm tham10102014@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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1007 
Lê Ngọc Lĩnh linhxuan254@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1008 
Lê Thị Lương leluong2009th@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1009 
Lê Thị Lương leluong15982@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1010 
Mai Thị Thủy maithuybvrt@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1011 
Nguyễn Duy Minh duyminhcamau@yahoo.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1012 
Nguyễn Hữu Thạch huuthach64@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1013 
Nguyễn Ngọc Diệp dieptoanhd@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1014 
Nguyễn Thị Hương huongkt69@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1015 
Nguyễn Thị Phượng phuongpmqn@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1016 
Nguyễn Thị Thanh Huyền nguyenthanhhuyen.pm@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1017 
Nguyễn Văn Thọ nguyenvanthopm@gmail.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1018 
Phạm Thị Mộng Thường thuongptn@yahoo.com.vn THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1019 
Thái Phúc Châu Pha thaichaupha@yahoo.com THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1020 
Nguyễn Văn Quốc Khánh songngu_c2@yahoo.com.vn THPT Song Ngữ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 
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1021 
Nguyễn thị Thoa nminhthoa@yahoo.com.vn THPT Trần Hưng Đạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1022 
Đặng Hữu Hoàng Anh danghuuhoanganh7@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1023 
Đào Thị Lê Hoàn huonganvn@yahoo.com.vn 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1024 
Đào Thị Quỳnh Mai daomaitnh@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1025 
Đoàn Thị Phương Thảo phuongthao.avk38e@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1026 
Khuất Cao Cường khuatcaocuong@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1027 
Lê Mai Pháp maiphap246418@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1028 
Lê Phương Nam phuongnam_ktt@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1029 
Lê Thị Hương lehuong-1979@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1030 
Lê Thị Lan Anh lananhtnh@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1031 
Lê Thị Ngọc Lan cogiaongoclantoan@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1032 
Ngô Thị Hòa ngohoatnh@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1033 
Nguyễn Bá Dũng badung.hbl@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1034 
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ toanmyvt@yahoo.com.vn 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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1035 
Nguyễn Thị Thanh Huyền hatrang1011@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1036 
Phạm Hữu Trường phamtruong72@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1037 
Phạm Thị Huyền phamhuyentnh@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1038 
Phạm Thị Tú Sương lonidangyeu@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1039 
Tăng Thị Len lylys8000@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1040 
Từ Ngọc Vân Anh thanhthaovt11@gmail.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1041 
Từ Thị Lý tuthilytnh@gmai.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1042 
Vũ Thị Minh Loan migbabyd@yahoo.com 

THPT Trần Nguyên 

Hãn 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1043 
Đoàn Thị Ngọc Dung doanngocdung@gmail.com.vn THPT Trần Phú 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1044 
Nguyễn Thị Diệu nguyendieuvn2013@gmail.com.vn THPT Trần Phú 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1045 
Trần Thị Thái Hiền thaihien10385@gmail.com THPT Trần Phú 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1046 
Vũ Đức Tuấn boy_cd2006@yahoo.com THPT Trần Phú 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1047 
LÊ THỊ THANH TIỆM thanhtiem@gmail.com 

THPT Trần Quang 

Khải 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1048 
TRẦN THỊ THÁI HUYỀN thaihuyenld@gmail.com 

THPT Trần Quang 

Khải 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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1049 
Bùi Duy Long longlan263@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1050 
Đặng Thị Thu Trang thutrang_vt93@yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1051 
Đường Thị Nga voduongnga@yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1052 
Huỳnh Mỹ Sương huynhmysuong84@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1053 
Huỳnh Thị Ngọc Chiêu huynhchieuvts@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1054 
Lê Sỹ Thanh thanh.trvothisau@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1055 
Lê văn Hội levanhoiedusp@gmai.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1056 
Lý Anh Thư anhthuly84@yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1057 
Nguyễn Lâm Bích Ngọc nlbn1978@yaoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1058 
Nguyễn Thái Sơn nguyenthaison@yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1059 
Nguyễn Thị Bích Hồng bichhong08385@yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1060 
Nguyễn Thị Cẩm Nhung quangnhung08@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1061 
Nguyễn Thị Loan nguyenloantoan@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1062 
Nguyễn Thị Tuyến huongduongxanh088@yahoo.com.vn 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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1063 
Nguyễn Thừa Lợi vothisaudd.2017@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1064 
Trần Thị Hiếu Châu tranthihieuchau0121@gmail.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1065 
Vòng Anh Phúc phucvonganh@2yahoo.com 

THPT Võ Thị Sáu - 

Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1066 
Bùi Văn Thực thucvtscd@yahoo.com.vn 

THPT Võ Thị Sáu 

(Côn Đảo) 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1067 
Hoàng Thị Thu Hương thuonga3@yahooo.com THPT Vũng Tàu 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1068 
Cái Hoàng Thạch hoangthach1982@gmail.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1069 
Lâm Thị Sửu lamthisuu2010@gmail.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1070 
Nguyễn Cao Cường cuongsaobim07@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1071 
Nguyễn Dương Nhật Hùng hungthptxm@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1072 
Nguyễn Hồng Quang nguyenhongquang2009@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1073 
Phan Quốc Toàn toanxm1970@gmai.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1074 
Trần Thị Lan Phương lanphuongxm@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1075 
Trần Thị Ngọc Bích kimtampc@yahoo.com.vn THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1076 
Trần Thị Như Ý tranthinhuy35@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 
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1077 
Trịnh Đình Nhật thaynhat@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1078 
Văn Quang Thanh vanthanh3132017@gmail.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1079 
Võ Đình Hùng hailanghv@yahoo.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1080 
Võ Thanh Minh thanhminhxuyenmoc@gmail.com THPT Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1081 
Hồ Xuân Ngọc lienngoc120514@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1082 
Lê Thị Lệ Xuân lethixuan2311@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1083 
Lưu Thị Bích Ngân bichngan27@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1084 
Ngô Thị Bích Phương ntbp12395@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1085 
Nguyễn Đức Diệu Trang dieutrang0409@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1086 
Nguyễn Trần Hải Vân nguyentranhaivan1994@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1087 
Nông Thị Phương nongphuong26597@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1088 
Phạm Thị Thu Trang trangcun1612@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1089 
Trần Thị Trâm Anh tramanh041199@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1090 
Trương Mỹ Duyên truongduyen0909@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Happy School 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 



117 

STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

1091 
Bùi Thị In indungkhoakhanh@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1092 
Đào Văn Hoan hoanldn@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1093 
Nguyễn Hoài Thảo My thaomy040195@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1094 
Nguyễn Hoài Thảo My thaomy04011995@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1095 
Phạm Thị Nga ngapham81bn@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1096 
Trần Thanh Đức cbl.tranthanhduc@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1097 
Trịnh Thị Nga chinhdodk01@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1098 
Vũ Mạnh Cường manhcuong.batigol@gmail.com 

TH-THCS-THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1099 
Bùi Quý Hợi buiquyhoi@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1100 
Đoàn Thị Thu Thảo doanthithuthaovt@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1101 
Lâm Trọng Chinh giaoductrunghocbrvt@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1102 
Lê Thị Kim Dung thuyduong240788@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1103 
Nguyễn Thị Du Uyên uyennguyen153@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1104 
Nguyễn Thị Phương nguyenthiphuong179@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 
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1105 
Phạm Lê Thị Bảo Trâm tramandkieu2017@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1106 
Từ Thị Minh tuminhvt13579@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1107 
Vũ Thị Ngọc hongngoc122@gmail.com 

TH-THCS-THPT Việt 

Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1108 

Đỗ Anh Nghĩa nghiada.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1109 

Đỗ Thị Phương Ngọc phuongngoc070395@gmai.com 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1110 

Hồ Anh Tuấn tuanha.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1111 

Lê Thị Thu Huệ pnlethithuhue@gmal.com 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1112 

Nguyễn Đặng Mỹ Duyên duyenndm.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1113 

Nguyễn Hương Lân lannh.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1114 

Nguyễn Thị Kim Cúc cucntk.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1115 

Trần Thị Minh Châu chauttm.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1116 

Võ Thị Thu Nguyệt nguyetvtt.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 
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1117 

Vũ Thị Bích Ngọc ngocvtb.baria@uka.edu.vn 

Tiểu Học, THCS, 

THPT Học viện Anh 

Quốc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1118 
Bùi Thị Trang trangbt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1119 
Dương Tiến Thảo thaodt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1120 
Hồ Ngọc Lệ Thanh thanhhnl@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1121 
Nguyễn Thị Ngọc ngocnt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1122 
Nguyễn Thị Yến yennt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1123 
Trần Minh Quân quantm@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1124 
Võ Thị Thu Thảo thaovtt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1125 
Vũ Thị Thương thuongvt@bctech.edu.vn 

Trung Tâm GDTX 

Long Điền-Đất Đỏ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1126 
Hoàng Thị Thúy dinhthogmx@gmail.com 

Trường NDT Khiếm 

Thị Hữu Nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1127 
Nguyễn Thị Áí Vân khiemthit3@gmail.com 

Trường NDT Khiếm 

Thị Hữu Nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1128 
Phương Thị Kiều caobangkieu76kt@gmail.com 

Trường NDT Khiếm 

Thị Hữu Nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1129 
Trần Xuân Phương phuongxuan77@yahoo.com.vn 

Trường THPT Minh 

Đạm 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
cấp 2 lần 

1130 
Trần Văn Thương tranvanthuongpm@gmail.com Trường THPT Phú Mỹ 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
cấp 2 lần 



120 

STT Tên Thư điện tử Đơn vị Trực thuộc đơn vị Lý do 

1131 

Đỗ Thị Nin nin.dothi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1132 

Lê Thị Nga nga.lethi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1133 

Lữ Thị Thu Phương phuong.luthithu@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1134 

Nguyễn Hồng Thoan 
thoan.nguyenhong@vungtau.sis.edu.

vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1135 

Nguyễn Thị Hồng Yến 
yen.nguyenthihong@vungtau.sis.edu.

vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1136 

Nguyễn Thị Hường 
huong.nguyenthi@vungtau.sis.edu.v

n 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1137 

Nguyễn Thị Tuyên tuyen.nguyenthi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1138 

Nguyễn Trần Ngọc Bích 
bich.nguyentrangoc@vungtau.sis.edu

.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1139 

Nguyễn Xuân Tùng 
tung.nguyenxuan@vungtau.sis.edu.v

n 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 
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1140 

Phạm Thị Hải Yến yen.phamthihai@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1141 

Trần Kiều Anh anh.trankieu@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1142 

Trần Thị Hiệp hiep.tranthi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1143 

Trương Thị Thanh Tuyền tuyen.truongthi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1144 

Vũ Kim Thanh thanh.vukim@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hợp đồng 

1145 

Vũ Thị Dung dung.vuthi@vungtau.sis.edu.vn 

Trường TH-THCS-

THPT Quốc Tế Việt 

Nam-Singapore 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Mới tuyển 

dụng 

1146 
Huỳnh Tấn Phúc ttgdtx.xuyenmoc@gmail.com 

TTGDTX - DN - 

GTVL  Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

1147 
Nguyễn Lê Ngự Giao ngugiao010787@gmail.com 

TTGDTX - DN - 

GTVL  Xuyên Mộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 
Cấp 2 lần 

 

 Danh sách trên bao gồm 1147 tài khoản./. 
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